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Trong cu c s ng h ng ngày c a con ng i, thì h  luôn ti p ph i ti p xúc v i nhi u sộ ố ằ ủ ườ ọ ế ả ế ớ ề ự 
v t, s  vi c cũng nh  nhi u m i quan h  giao ti p gi a ng i v i ng i và xoay quanhậ ự ệ ư ề ố ệ ế ữ ườ ớ ườ  
nh ng v n đ  này là nh ng bi u hi n tâm lý đ  ph n ánh l i chúng, nh m đáp ng cácữ ấ ề ữ ể ệ ể ả ạ ằ ứ  
nhu c u khách quan c a c  th  và gi i đáp cho các tác đ ng t  bên ngoài,  đ  đáp ngầ ủ ơ ể ả ộ ừ ể ứ  
đ c nh ng yêu c u này thì ho t đ ng tâm lý con ng i ph i có tính liên t c và đ y đượ ữ ầ ạ ộ ườ ả ụ ầ ủ 
t c là con ng i ph i ch u tác đ ng các y u t  tâm lý t  bên ngoài vào trong nh n th c,ứ ườ ả ị ộ ế ố ừ ậ ứ  
suy nghĩ c a b n thân và có tác đ ng tâm lý ng c tr  l i môi tr ng bên ngoài b ngủ ả ộ ượ ở ạ ườ ằ  
nh ng hình nh, c  ch , hành đ ng, l i nói. Và t  s  tác đ ng tâm lý qua l i theo haiữ ả ử ỉ ộ ờ ừ ự ộ ạ  
chi u là kéo theo là nh ng v n đ , nh ng tác đ ng x u xu t hi n làm suy gi m thề ữ ấ ề ữ ộ ấ ấ ệ ả ể 
tr ng th n kinh, s c kh e c a con ng i, có th  g i các tác đ ng x u đó là “ Đ c tạ ầ ứ ỏ ủ ườ ể ọ ộ ấ ộ ố 
tâm lý”

Đ c t  tâm lý là m t trong nh ng khía c nh thu c lĩnh v c tâm lý c a con ng i, nó thộ ố ộ ữ ạ ộ ự ủ ườ ể 
hi n nh ng tác đ ng tiêu c c đ n c  th  con ng i, và s  tác đ ng đó đ c hình thànhệ ữ ộ ự ế ơ ể ườ ự ộ ượ  
t  r t nhi u nguyên nhân, đó lá m t chu i ph c t p t ng h p t  các ho t đ ng liên quanừ ấ ề ộ ỗ ứ ạ ổ ợ ừ ạ ộ  
đ n tâm lý c a con ng i.ế ủ ườ

M c tiêu c a chuyên đ  nh m làm rõ các khái ni m c  b n c a tâm lý h c, t ng h pụ ủ ề ằ ệ ơ ả ủ ọ ổ ợ  
các m t trái nh h ng c a tâm lý thành m t khái ni m c  th  h n và ch  ra các nguyênặ ả ưở ủ ộ ệ ụ ể ơ ỉ  
nhân cũng nh  các c  ch  tác đ ng và hình thành t  đó có th  làm c  s  tích h p choư ơ ế ộ ừ ể ơ ở ợ  
các nguyên c u tâm lý h c hiên đ i.M  ra quan đi m m i giúp b n đ c có cái nhìn m iứ ọ ạ ở ể ớ ạ ọ ớ  
h n v  tâm lý h c .ơ ề ọ

I.  KHÁI NI M Đ C T  TÂM LÝỆ Ộ Ố
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Tâm lý là là khoa h c nghiên c u tâm lý Khoa h c tâm lý ra đ i t  năm 1879.Nóọ ứ ọ ờ ừ  
ph n ánh s  v t hi n t ng c a th  gi i khách quan, não làm ch c năng ph n ánh đó.ả ự ậ ệ ượ ủ ế ớ ứ ả  
S  ph n ánh này có tính ch t ch  th  và mang b n ch t xã h i - l ch s .   ự ả ấ ủ ể ả ấ ộ ị ử

Đ c h c là môn khoa h c nghiên c u v  nh ng n i nguy hi m đang x y ra hay s  x yộ ọ ọ ứ ề ữ ố ể ả ẽ ả  
ra c a các đ c ch t lên c  th  s ng. Đ c h c môi tr ng là môn khoa h c nghiên c uủ ộ ấ ơ ể ố ộ ọ ườ ọ ứ  
v  nh h ng c a môi tr ng b  ô nhi m b i các đ c ch t lên s c kh e c ng đ ng. ề ả ưở ủ ườ ị ễ ở ộ ấ ứ ỏ ộ ồ

T  nh ng khái ni m trên ta có th  đ nh nghĩa v  “đ c t  tâm lý nh  sau”:ừ ữ ệ ể ị ề ộ ố ư

Đ c t  tâm lý là m t d ng đ c ch t, nó t n t i  d ng n i tâm và có tác đ ng d a trênộ ố ộ ạ ộ ấ ồ ạ ở ạ ộ ộ ự  
các nguyên t c ho t đ ng tâm lý con ng i, làm nh h ng x u đ n th  tr ng s cắ ạ ộ ườ ả ưở ấ ế ể ạ ứ  
kh e c a con ng iỏ ủ ườ

Th c t  chúng ta không th  cân đong, đo, đ m tr c ti p đ c t  tâm lý mà ch  có thự ế ể ế ự ế ộ ố ỉ ể 
đoán đ nh d a trên s  th  hi n ra  bên ngoài c a ng i b nh còn tùy thu c vào thị ự ự ể ệ ủ ườ ệ ộ ể 
tr ng, quan đi m s ng c a m i ng iạ ể ố ủ ỗ ườ

II. B N CH T HI N T NG TÂM LÝẢ Ấ Ệ ƯỢ

1.Tâm lý có b n ch t ph n ánh:  ả ấ ả

Tâm lý là hình nh c a t ng ng i v  hi n th c khách quan.T t c  các hi n t ng tâmả ủ ừ ườ ề ệ ự ấ ả ệ ượ  
lý, t  nh ng hi n t ng tâm lý đ n gi n đ n nh ng thu c tính, ph m ch t ph c t pừ ữ ệ ượ ơ ả ế ữ ộ ẩ ấ ứ ạ  
c a nhân cách con ng i đ u t n t i  trong não d i d ng hình nh này hay hình nhủ ườ ề ồ ạ ở ướ ạ ả ả  
khác v i m c đ  ph c t p khác nhau. Đi u ki n đ u tiên đ  có các hình nh đó là ph iớ ứ ộ ứ ạ ề ệ ầ ể ả ả  
có các hi n t ng, s  v t khách quan c a th  gi i bên ngoài tác đ ng t i các giác quanệ ượ ự ậ ủ ế ớ ộ ớ  
và não b  bình th ng c a con ng i.ộ ườ ủ ườ

Tâm lý mang tính ch  quan c a t ng ng i. Tâm lý là ph n ánh t n t i khách quan,ủ ủ ừ ườ ả ồ ạ  
nh ng s  ph n ánh tâm lý không máy móc, nguyên xi nh  ph n ánh c  h c, mà tâm lý làư ự ả ư ả ơ ọ  
t ng hoà các hình nh ch  quan ( hình nh tâm lý) v  t n t i khách quan.ổ ả ủ ả ề ồ ạ

2. B n ch t xã h i – l ch s  c a tâm lý.ả ấ ộ ị ử ủ

Đ  t n t i và phát tri n, th  h  tr c đã truy n đ t kinh nghi m xã h i- l ch s  cho thể ồ ạ ể ế ệ ướ ề ạ ệ ộ ị ử ế 
h  sau. Th  h  sau ti p thu nh ng kinh nghi m và sáng t o nên nh ng giá tr  v t ch t,ệ ế ệ ế ữ ệ ạ ữ ị ậ ấ  
tinh th n m i. Qua đó tâm lý con ng i đ c hình thành và phát tri n.ầ ớ ườ ượ ể

Con ng i ti p thu n n văn minh nhân lo i và bi n thành tâm lý c a b n thân. Tâm lýườ ế ề ạ ế ủ ả  
m i ng i có cái chung c a loài ng i, c a dân t c, c a vùng, c a đ a ph ng nh ngỗ ườ ủ ườ ủ ộ ủ ủ ị ươ ư  
cũng có cái riêng c a m i con ng i c  th .ủ ỗ ườ ụ ể
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Nh  v y, m i ng i có m t đ i s ng tâm lý riêng, m t tâm h n riêng. Tâm lý m iư ậ ỗ ườ ộ ờ ố ộ ồ ỗ  
ng i là kinh nghi m xã h i- l ch s  chuy n thành kinh nghi m c a b n thân.ườ ệ ộ ị ử ể ệ ủ ả

3. Tâm lý có b n ch t ph n x .ả ấ ả ạ

T t c  các hình nh tâm lý, các kinh nghi m s ng b n thân đ u t n t i trong não b .ấ ả ả ệ ố ả ề ồ ạ ộ  
Nh ng không ph i c  có não là có tâm lý. Mu n có tâm lý ph i có t n t i khách quan tácư ả ứ ố ả ồ ạ  
đ ng vào não và não ng i ph i ti p nh n đ c tác đ ng y.ộ ườ ả ế ậ ượ ộ ấ

Đ  ti p nh n tác đ ng t  bên ngoài vào, não ph i ho t đ ng. Não ho t đ ng theo cể ế ậ ộ ừ ả ạ ộ ạ ộ ơ 
ch  ph n x . Ph n x  có b n khâu: Khâu d n vào, khâu trung tâm, khâu d n ra, khâuế ả ạ ả ạ ố ẫ ẫ  
liên h  ng c. Có hai lo i ph n x : ph n x  không đi u ki n và ph n x  có đi u ki n.ệ ượ ạ ả ạ ả ạ ề ệ ả ạ ề ệ  
Ph n x  không đi u ki n là c  s  sinh lý th n kinh c a b n năng, ph n x  có đi u ki nả ạ ề ệ ơ ở ầ ủ ả ả ạ ề ệ  
là c  s  sinh lý c a các các ho t đ ng tâm lý khác, đ c tr ng c a con ng i. Nh ngơ ở ủ ạ ộ ặ ư ủ ườ ư  
m i hi n t ng tâm lý không ph i g m m t ph n x  có đi u ki n mà g m nhi u ho cỗ ệ ượ ả ồ ộ ả ạ ề ệ ồ ề ặ  
m t h  th ng ph n x  có đi u ki n.ộ ệ ố ả ạ ề ệ

Nh  v y, mu n có tâm lý nh t thi t ph i có ph n x , đ c bi t là ph n x  có đi u ki n.ư ậ ố ấ ế ả ả ạ ặ ệ ả ạ ề ệ  
Tâm lý có b n ch t ph n x .ả ấ ả ạ

III. CÁC LO I HI N T NG TÂM LÝ:Ạ Ệ ƯỢ

Có nhi u cách phân lo i các hi n t ng tâm lý:ề ạ ệ ượ

1. Cách phân lo i ph  bi n trong các tài li u tâm lý h c là vi c phân lo i các hi nạ ổ ế ệ ọ ệ ạ ệ  
t ng tâm lý theo th i gian t n t i c a chúng và v  trí t ng đ i c a chúng trong nhânượ ờ ồ ạ ủ ị ươ ố ủ  
cách. Theo cách phân lo i này, các hi n t ng tâm lý có ba lo i chính:ạ ệ ượ ạ

a. Các quá trình tâm lý là nh ng hi n t ng tâm lý di n ra trong th i gian t ng đ iữ ệ ượ ễ ờ ươ ố  
ng n, có m  đ u, di n bi n, k t thúc t ng đ i rõ ràng. Ng i ta phân bi t thành baắ ở ầ ễ ế ế ươ ố ườ ệ  
quá trình tâm lý:

+. Các quá trình nh n th c g m c m giác, tri giác, trí nh , t ng t ng, t  duy.ậ ứ ồ ả ớ ưở ượ ư

+. Các quá trình c m xúc bi u th  s  vui m ng hay t c gi n, d  ch u hay khó ch u…ả ể ị ự ừ ứ ậ ễ ị ị

+. Quá trình hành đ ng ý chí.ộ

b. Các tr ng thái tâm lý là nh ng hi n t ng tâm lý di n ra trong th i gian t ngạ ữ ệ ượ ễ ờ ươ  
đ i dài, vi c m  đ u và k t thúc không rõ ràng, nh : chú ý, tâm tr ng…ố ệ ở ầ ế ư ạ

c. Các thu c tính tâm lý là nh ng hi n t ng tâm lý t ng đ i n đ nh, t o thànhộ ữ ệ ượ ươ ố ổ ị ạ  
nh ng nét riêng c a nhân cách. Ng i ta th ng nói t i b n nhóm thu c tính tâm lý cáữ ủ ườ ườ ớ ố ộ  
nhân nh : xu h ng, tính cách, khí ch t và năng l c.ư ướ ấ ự
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2. Cũng có th  phân bi t hi n t ng tâm lý thành: các hi n t ng tâm lý có ý th c vàể ệ ệ ượ ệ ượ ứ  
các hi n t ng tâm lý ch a đ c ý th c.ệ ượ ư ượ ứ

3. Ng i ta còn phân bi t hi n t ng tâm lý thành: hi n t ng tâm lý s ng đ ng vàườ ệ ệ ượ ệ ượ ố ộ  
hi n t ng tâm lý ti m tàng.ệ ượ ề

4. Cũng có th  phân bi t hi n t ng tâm lý c a cá nhân v i hi n t ng tâm lý xã h i.ể ệ ệ ượ ủ ớ ệ ượ ộ

IV. NGU N G C C A Đ C T  TÂM LÝỒ Ố Ủ Ộ Ồ

Ta không bi t ch c đ c d ng đ c t  tâm lý này hình thành đ c bao lâu, mà theoế ắ ượ ạ ộ ố ượ  
nguyên t c tác đ ng cũng nh  c  ch  l u t n c a nó là d a trên c  s  tâm lý con ng i,ắ ộ ư ơ ế ư ồ ủ ự ơ ở ườ  
nó ph n ánh l i s  v t hi n t ng c a th  gi i khách quan nh ng khi nó đã tr  thànhả ạ ự ậ ệ ượ ủ ế ớ ư ở  
đ c t  thì s  ph n ánh đó mang tính trái qui lu t phát tri n tâm lý bình th ng c a conộ ố ự ả ậ ể ườ ủ  
ng i nên ta có th  nói Đ c t  tâm lý đ c hình thành khi con ng i đã có khái ni mườ ể ộ ố ượ ườ ệ  
v  tâm lý, t c là t  khi con ng i đã bi t t  ch c v  l i s ng t p th , c ng đ ng, hayề ứ ừ ườ ế ổ ứ ề ố ố ậ ể ộ ộ  
ph ng ti n giao ti p là ngôn ng  đ c hình thành.Có th  d a theo th  gi i duy v t màươ ệ ế ữ ượ ể ự ế ớ ậ  
ta bi t đ c ngu n g c phát sinh c a đ c t  tâm lý;ế ượ ồ ố ủ ộ ố

- T  m i liên h  gi a th  gi i quan bên ngoài và con ng iừ ố ệ ữ ế ớ ườ
- T  m i liên h  gi a con ng i v i con ng i ừ ố ệ ữ ườ ớ ườ
- T  h ng phát tri n xã h i con ng i cũng nh  s  phát tri n nh n th c c aừ ướ ể ộ ườ ư ự ể ậ ứ ủ  

con ng iườ
- T  các quy lu t tâm lý c a con ng i, luôn song hành v i nó là nh ng m t tráiừ ậ ủ ườ ớ ữ ặ  

c a tâm lýủ
V.  CÁC BI U HI N C A Đ C T  TÂM  LÝỂ Ệ Ủ Ộ Ố

Đ c tô tâm lý ộ tùy vào  m c đ  tác đ ng và th  tr ng c a ng i b  tác đ ng mà nó đ cứ ộ ộ ể ạ ủ ườ ị ộ ượ  
th  hi n ra bên ngoài thông các ho t đ ng c  th ,  tr ng thái nh t đ nh c a con ng iể ệ ạ ộ ụ ể ở ạ ấ ị ủ ườ  
mà nó ph n ánh l i cho chúng ta bi t hành đ ng bi u hi n đó thu c lo i đ c t  tâm lý ả ạ ế ộ ể ệ ộ ạ ộ ố ở 
m c nào nào, d a vào đó mà chúng ta có th  phân tích các căn b nh th n kinh và ngu nứ ự ể ệ ầ ồ  
g c c a nó. Theo nhóm chúng tôi nghiên c u có th  chia các m c kích đ ng c a đ c t ,ố ủ ứ ể ứ ộ ủ ộ ố  
các ho t  đ ng th  hi n ra bên ngoài đ i v i nh ng ng i b  tác đ ng tâm lý, ra nh ngạ ộ ể ệ ố ớ ữ ườ ị ộ ữ  
bi u hi n sau:ể ệ

1. Các r i lo n v n đ ng - V n đ ng ch mố ạ ậ ộ ậ ộ ậ :

B nh nhân v n đ ng ch m ch p, các đ ng tác đ c th c hi n m t cách t  t n ch mệ ậ ộ ậ ạ ộ ượ ự ệ ộ ừ ố ậ  
rãi, b c đi ch m nh , b nh nhân ít nói ho c nói ch m,  v   m t ít bi u c m. Th ngướ ậ ỏ ệ ặ ậ ẻ ặ ể ả ườ  
g p trong h i ch ng tr m c m.Trong tr ng h p b nh nhân tâm th n phân li t b  sa sútặ ộ ứ ầ ả ườ ợ ệ ầ ệ ị  
trí tu , đ c bi t do tính hoài nghi, do d  làm các v n đ ng b  gián đo nệ ặ ệ ự ậ ộ ị ạ
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 - Gi m v n đ ng: b nh nhân gi m th c hi n các đ ng tác, hay ng i ho c n m yên, ítả ậ ộ ệ ả ự ệ ộ ồ ặ ằ  
c  đ ng. B nh nhân ít tham gia  các công vi c th ng ngàyử ộ ệ ệ ườ

 - Nh i đ ng tác: b nh nhân b t ch c và làm theo các đ ng tác c a ng i đ i di nạ ộ ệ ắ ướ ộ ủ ườ ố ệ

 - Vô đ ng: hay còn g i là b t đ ng, b nh nhân hoàn toàn b t đ ng, không có các đ ngộ ọ ấ ộ ệ ấ ộ ộ  
tác, không v n đ ng. G p trong h i ch ng tr m c m, h i ch ng căng tr ng l c, trongậ ộ ặ ộ ứ ầ ả ộ ứ ươ ự  
các tr ng    thái ph n ng.  ạ ả ứ

- Tăng v n đ ng: các đ ng tác đ c th c hi n nhanh và có nhi u đ ng tác th a, ta quanậ ộ ộ ượ ự ệ ề ộ ừ  
sát th y b nh nhân luôn v n đ ng. G p trong h i ch ng h ng c m .ấ ệ ậ ộ ặ ộ ứ ư ả

 - B n ch n: b nh nhân đ ng ng i không yên, hay đi l i, hai chân luôn c  đ ng, th ngồ ồ ệ ứ ồ ạ ử ộ ườ  
do thu c an th n kinh gây ra ố ầ

- Đ ng tác đ nh hình: b nh nhân c  l p đi l p l i m t lo i đ ng tác nào đó, th ng g pộ ị ệ ứ ậ ậ ạ ộ ạ ộ ườ ặ  
trong h i ch ng căng tr ng l c. - M t tr ng l c (cataplexy) s c c  b  y u ho c m tộ ứ ươ ự ấ ươ ự ứ ơ ị ế ặ ấ  
tr ng l c c  đ t ng t  và t m th i xu t hi n sau m t tác đ ng c m xúc nh  ng cươ ự ơ ộ ộ ạ ờ ấ ệ ộ ộ ả ư ạ  
nhiên, sau m t c n c i.. . B nh nhân đ t ng t ngã lăn ra, không có bi u hi n báo tr cộ ơ ườ ệ ộ ộ ể ệ ướ  
và cũng không b  m t ý th c.C n có th  không hoàn toàn, ch  m t tr ng l c vùng đ uị ấ ứ ơ ể ỉ ấ ươ ự ầ  
c , ho c đ u g i làm b nh nhân kh y xu ng. Đ ng th i có th  k t h p v i ch ng ngổ ặ ầ ố ệ ụ ố ồ ờ ể ế ợ ớ ứ ủ 
rũ và o giác lúc n a  th c  n a  ng   t o  thành   h i  ch ng  Gélineau.ả ữ ứ ữ ủ ạ ộ ứ

 - Lo n  đ ng: th ng th y  nh ng b nh nhân đang đi u tr  b ng thu c an th n kinh,ạ ộ ườ ấ ở ữ ệ ề ị ằ ố ầ  
bi u hi n v i nh ng tri u ch ng ngo i tháp nh  là tăng tr ng l c c , run, gi m đ ngể ệ ớ ữ ệ ứ ạ ư ươ ự ơ ả ộ  
tác. Trong tr ng h p lo n  đ ng  c p,  b nh  nhân  có  nh ng  c n  tăng  tr ng  l cườ ợ ạ ộ ấ ệ ữ ơ ươ ự  
c ,  ng i n  ra, đ u ng a ra sau ho c quay sang m t bên, m t nhìn lên tr n nhà,ơ ườ ưỡ ầ ử ặ ộ ắ ầ  
b nh nhân có c m giác b n ch n, đ ng ng i không yên . ệ ả ồ ồ ứ ồ

2. Các r i lo n ho t đ ng có ý chí - Gi m ho t  đ ngố ạ ạ ộ ả ạ ộ :

B nh nhân ít tham gia các sinh ho t xã h i, đoàn th , năng su t h c t p, công tác gi mệ ạ ộ ể ấ ọ ậ ả  
sút ... g p trong các tr ng thái tr m c m, suy nh c .ặ ạ ầ ả ượ

 - Tăng ho t đ ng: ng c l i v i gi m ho t đ ng, b nh nhân tăng ho t đ ng luôn thamạ ộ ượ ạ ớ ả ạ ộ ệ ạ ộ  
gia tích c c vào nhi u lo i hình ho t đ ng mà bình th ng b nh nhân không tham gia, víự ề ạ ạ ộ ườ ệ  
d   tr ng h c m i phòng trào t  lao đ ng, báo chí, văn ngh , th  thao.... b nh nhânụ ở ườ ọ ọ ừ ộ ệ ể ệ  
đ u tham gia tích c c m c dù không có năng khi u và thành tích đóng góp ch ng là bao.ề ự ặ ế ẳ  
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G p trong tr ng thái h ng c m .Do b  kích đ ng t c th i ho c n y sinh s  h a mãn nhuặ ạ ư ả ị ộ ứ ờ ặ ả ự ỏ  
c uầ

- M t ho t đ ng: th ng k t h p v i m t c m  xúc,  b nh  nhân  hoàn toàn không thamấ ạ ộ ườ ế ợ ớ ấ ả ệ  
gia  b t  kỳ m t ho t đ ng  nào.  G p trong tâm th n phân li t, lo n th n ph n ng,ấ ộ ạ ộ ặ ầ ệ ạ ầ ả ứ  
tr m c m n ng . ầ ả ặ

3. Các h i ch ng r i lo n ho t đ ng có ý chíộ ứ ố ạ ạ ộ  

Trên c  s  các r i lo n ho t đ ng có ý chí trên ta phân bi t  các  h i  ch ng  r i  lo nơ ở ố ạ ạ ộ ệ ộ ứ ố ạ  
ho t  đ ng  có  ý  chí  sau ạ ộ

 3.1.  H i  ch ng  tăng  đ ng Các v n đ ng và hành vi ph c t p c a b nh nhân đ uộ ứ ộ ậ ộ ứ ạ ủ ệ ề  
h ng ph n, các hành vi này có th  v n còn hòa h p v i nhau và v n có hi u qu  nh tư ấ ể ẫ ợ ớ ẫ ệ ả ấ  
đ nh. H i ch ng này có th  quan sát đ c  ng u ì bình th ng nh ng hay g p nh t làị ộ ứ ể ượ ở ư ơ ườ ư ặ ấ  
trong giai đo n đ u c a h ng c m ho c trong h i ch ng h ng c m nh  ho c v a. H iạ ầ ủ ư ả ặ ộ ứ ư ả ẹ ặ ừ ộ  
ch ng này cũng g p  tr  em b  h i ch ng tăng đ ng gi m chú ý, nh ng tr  này khôngứ ặ ở ẻ ị ộ ứ ộ ả ữ ẻ  
th  ng i yên m t ch , luôn v n đ ng, gây ra nhi u r i loan jtrong l p h c do hành viể ồ ộ ổ ậ ộ ề ố ớ ọ  
tăng đ ng và không th  t p trung chú ý vào vi c h c, làm nh h ng đ n vi c h c c aộ ể ậ ệ ọ ả ưở ế ệ ọ ủ  
b n bè trong l p. R t nhi u h c sinh cá bi t  các tr ng  m c ph i h i ch ng này  v iạ ớ ấ ề ọ ệ ở ườ ắ ả ộ ứ ớ  
nhi u m c đ  khác nhau ề ứ ộ

3.1.1. Tr ng thái kích đ ng B nh nhân kích đ ng t ng đ i kéo dài, do bênh lý tâmạ ộ ệ ộ ươ ố  
th n  gây  ra, th ng  g p trong các b nh lo n  ầ ườ ặ ệ ạ

th n n i phát nh  : ầ ộ ư

- Kích đ ng h ng c m: t  duy c m xúc đ u h ng ph n, v n đ ng thì kích đ ng ộ ư ả ư ả ề ư ấ ậ ộ ộ

- Kích đ ng do các tr ng thái hoang t ng o giác: kích đ ng do hoang t ng oộ ạ ưở ả ộ ưở ả  
giác chi ph i, c ng đ  kích đ ng dao đ ng theo m c đ  tr m tr ng c a hoang t ngố ườ ộ ộ ộ ứ ộ ầ ọ ủ ưở  
và o giác. ả

- Kích đ ng do tâm th n phân li t: kích đ ng có tính ch t xung đ ng không l ngộ ầ ệ ộ ấ ộ ườ  
tr c đ c, th ng do hoang t ng chi ph i. ướ ượ ườ ưở ố

- Kích đ ng căng tr ng l c: kích đ ng đ t ng t, vô nghĩa và đ nh hình, các đ ngộ ươ ự ộ ộ ộ ị ộ  
tác   c   l p  đi  l p  l i  không  nh m m t  m c  đích nào c , không  b  tác đ ng b iứ ậ ậ ạ ằ ộ ụ ả ị ộ ở  
nh ng kích thích bên ngoài Ngoài ra kích đ ng còn g p trong các b nh lo n th n th cữ ộ ặ ệ ạ ầ ự  
th  ho c do nhi m đ c (r u), b nh nhân kích đ ng trong tr ng thái lú l n .  ể ặ ễ ộ ượ ệ ộ ạ ẫ
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3.1.2. C n kích đ ng C n ng n h n, có th   xu t hi n trên b t  kỳ  m t n n t ngơ ộ ơ ắ ơ ể ấ ệ ấ ộ ề ả  
b nh lý nào, nó ít liên quan đ n các quá trình n i phát mà ch  y u do ph n ng tâm lý, taệ ế ộ ủ ế ả ứ  
có th  hi u đ c nguyên nhân c a lo i  kích đ ng n y. C n  kích đ ng th ng xu tể ể ượ ủ ạ ộ ầ ơ ộ ườ ấ  
hi n  nh ng  ng i d  b  kích thích, không làm ch  đ c b n thân nh  do sa sút tríệ ở ữ ườ ễ ị ủ ượ ả ư  
tu , ch m  phát tri n trí tu , do đ ng kinh. C n kích đ ng th ng xu t hi n d i d ngệ ậ ể ệ ộ ơ ộ ườ ấ ệ ướ ạ  
kích  đ ng  gi n  d ,  kích  đ ng  lo  âu,  c n  hystérie,  c n  tăng  th   .... ộ ậ ữ ộ ơ ơ ở

3.2. H i ch ng kích đ ng Là tr ng thái h ng ph n tâm  th n v n đ ng quá  m c, cácộ ứ ộ ạ ư ấ ầ ậ ộ ứ  
ch c năng  v n  đ ng  và tâm th n đ u  gia tăng, các ho t đ ng này không ph i h pứ ậ ộ ầ ề ạ ộ ố ợ  
đ c v i nhau đ  t o ra nh ng hi u qu  nh t đ nh. Kích đ ng th ng là không có m cượ ớ ể ạ ữ ệ ả ấ ị ộ ườ ụ  
đích và có tính ch t phá ho i, gây ra nh ng hành vi b o l c nguy hi m. Kích đ ng doấ ạ ữ ạ ự ể ộ  
nhi u b nh lý khác nhau gây ra. Ng i ta chia kích đ ng ra làm hai lo iề ệ ườ ộ ạ

3.3.  B t  đ ng Là tr ng thái c ch  tâm th n v n đ ng n ng n , do nhi u nguyênấ ộ ạ ứ ế ầ ậ ộ ặ ề ề  
nhân khác nhau gây ra . 

3.3.1. B t đ ng căng tr ng l c Có th  đi t  tr ng thái bán b t đ ng đ n b t đ ngấ ộ ươ ự ể ừ ạ ấ ộ ế ấ ộ  
hoàn toàn, ta có th  quan sát đ c tri u ch ng gi  nguyên dáng, t c là ta đ t tay chânể ượ ệ ứ ữ ứ ặ  
b nh nhân  t  th  nào thì b nh nhân gi  nguyên t  th  đó, ho c có tri u ch ng Pápệ ở ư ế ệ ữ ư ế ặ ệ ứ  
l p: ta h i to thì b nh nhân không tr  l i nh ng h i th m thì b nh nhân tr  l i, đ aố ỏ ệ ả ờ ư ỏ ầ ệ ả ờ ư  
th c ăn thì không c m nh ng ta l y đi thì b nh nhân gi t trong b nh c nh b t đ ngứ ầ ư ấ ệ ậ ệ ả ấ ộ  
căng tr ng l c ta có th  th y : ươ ự ể ấ

 - Tr ng thái ph  đ nh: b nh nhân ch ng l i m i yêu c u c a th y thu c, khôngạ ủ ị ệ ố ạ ọ ầ ủ ầ ố  
ch u ăn, không nói .... ho c ch ng đ i ch  đ ng các yêu c u c a th y thu c, b o mị ặ ố ố ủ ộ ầ ủ ầ ố ả ở 
m t ra thì b nh nhân nh m kín m t l i, b o m  m t ra thì b nh nhân nh m kín m t l i.ắ ệ ắ ắ ạ ả ở ắ ệ ắ ắ ạ  
- Tính th  đ ng: b nh nhân không có nh ng hành vi t  ý, k t h p v i vâng l i t  đ ngụ ộ ệ ữ ự ế ợ ớ ờ ự ộ  
theo yêu c u c a nh ng ng i chung quanh, t  m c đ  l p l i ngay l p t c các đ ngầ ủ ữ ườ ừ ứ ộ ậ ạ ậ ứ ộ  
tác c a ng i khác ta g i  là   nh i  đ ng  tác,  nh i  v   m t,  nh i  l i,  ho c  giủ ườ ọ ạ ộ ạ ẻ ặ ạ ờ ặ ữ  
nguyên   dáng  v i  các  tri u  ch ng u n sáp, ví d : ta đ t tay chân b nh nhân  t  thớ ệ ứ ố ụ ặ ệ ở ư ế  
nào thì c  gi  nguyên t  th  đó, b nh nhân v n n m ngóc đ u lên m c dù ta đã rút g iứ ữ ư ế ệ ẫ ằ ầ ặ ố  
đi g i là tri u ch ng  g i không khí. Trong tr ng thái b t đ ng căng tr ng l c có khiọ ệ ứ ố ạ ấ ộ ươ ự  
b nh nhân l i có nh ng c n xung đ ng tâm th n v n đ ng, nh  đ t nhiên l i c i l nệ ạ ữ ơ ộ ầ ậ ộ ư ộ ạ ườ ớ  
m t tràng dài, ch i b i ng i khác vô c  .... có khi có nh ng c n xung đ ng nguy hi m .ộ ử ớ ườ ớ ữ ơ ộ ể  
H i ch ng căng tr ng l c th ng g p trong tâm th n phân li t, trong nh ng tr ngộ ứ ươ ự ườ ặ ầ ệ ữ ườ  
h p lú l n do nhi m trùng, nhi m đ c, trong các b nh não th c th  nh  do viêm não.ợ ẫ ễ ễ ộ ệ ự ể ư  
Nh  vi c  dùng   thu c  an  th n  kinh  s m  trong  tâm  th n  phân  li t  nên   h i  ch ngờ ệ ố ầ ớ ầ ệ ộ ứ  
căng tr ng l c ngày càng ít d n . ươ ự ầ
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3.3.2. S ng s  Là m t s  d ng l i t t c  các ho t đ ng tâm th n v n đ ng  m cữ ờ ộ ự ừ ạ ấ ả ạ ộ ầ ậ ộ ở ứ  
đ  t i đa, b nh nhân n m ng i b t đ ng, không nói, v  m t đ  đ n không còn ph nộ ố ệ ằ ồ ấ ộ ẻ ặ ờ ẫ ả  

ng v i nh ng kích thích, không ch u ăn u ng, có khi a đái ra qu n, sau b  m t s ng sứ ớ ữ ị ố ỉ ầ ộ ặ ữ ờ 
b nh   nhân còn có th  suy nghĩ, dòng t  duy v n còn ho t đ ng s ng s  b nh nhân cònệ ể ư ẫ ạ ộ ữ ờ ệ  
có th   suy nghĩ, dòng t  duy v n còn ho t đ ng ể ư ẫ ạ ộ

- S ng s  s u u t: là bi u hi n n ng n  nh t c a tr m c m, s ng s  có th  xu tữ ờ ầ ấ ể ệ ặ ề ấ ủ ầ ả ữ ờ ể ấ  
hi n t  t , b nh nhân không nói nên khó phát hi n các hoang t ng nh  hoang t ng bệ ừ ừ ệ ệ ưở ư ưở ị 
h i, b  t i .... nh ng s  đau kh  n i tâm c a b nh nhân có th  phát hi n đ c qua vạ ị ộ ư ự ổ ộ ủ ệ ể ệ ượ ẻ 
m t nhăn nhó , cau mày t o ra d u ( tr m c m .  - S ng s  căng tr ng l c: v   m t  vôặ ạ ấ ầ ả ữ ờ ươ ự ẻ ặ  
c m ho c khó hi u, b t đ ng k t h p v i ch ng đ i ho c gi  nguyên dáng. S ng s  cóả ặ ể ấ ộ ế ợ ớ ố ố ặ ữ ữ ờ  
th  ch m d t đ t ng t ho c có th  kéo dài trong nhi u tháng. Sau khi ra kh i c n, đôiể ấ ứ ộ ộ ặ ể ề ỏ ơ  
khi b nh nhân  có th  k  l i n i dung các hoang t ng đã chi ph i b nh nhân, nh  là lúcệ ể ể ạ ộ ưở ố ệ ư  
đó b nh  nhân đang  nh p  thi n, ho c đang th y c nh t n th   .... ệ ậ ề ặ ấ ả ậ ế

 -  S ng  s   do  xúc  c m: th ng x y ra trong th i chi n ho c trong các th m hoữ ờ ả ườ ẩ ờ ế ặ ả ạ 
do thiên tai ho c sau m t sang ch n tâm lý m nh, b nh nhân có th  b  ch t ng t ho cặ ộ ấ ạ ệ ể ị ế ấ ặ  
nét m t có v  nh  xa l  v i th c t  chung quanh, tr ng thái n y th ng qua nhanh. -ặ ẻ ư ạ ớ ự ế ạ ầ ườ  
S ng s  lú l n: b nh nhân tr  nên vô c m, tr  ra, th  , th ng k t h p v i kích đ ngữ ờ ẫ ệ ở ả ơ ờ ơ ườ ế ợ ớ ộ  
h n là v i mê m ng . ơ ớ ộ

4. Tic

 Là nh ng đ ng tác không t  ý, xu t hi n đ t ng t, nhanh và l p đi  l p l i, nhữ ộ ự ấ ệ ộ ộ ậ ậ ạ ả  
h ng đ n m t nhóm ho c nhi u nhóm c  có liên quan đ n m t ch c năng v n đ ng,ưở ế ộ ặ ề ơ ế ộ ứ ậ ộ  
b nh nhân có ý th c v  các đ ng tác này và có th  c ng l i đ c trong m t th i gianệ ứ ề ộ ể ưỡ ạ ượ ộ ờ  
ng n t  vài phút đ n vài gi . Có r t nhi u lo i tic khác nhau, ng i ta th ng phânắ ừ ế ờ ấ ề ạ ườ ườ  
thành các lo i sau: ạ

- Tic v n đ ng đ n: nh  nháy m t, nhíu mày, nhún vai....ậ ộ ơ ư ắ

- Tic v n đ ng ph c h p: nh  gõ nh p trên m t bàn... ậ ộ ứ ợ ư ị ặ

-Tic phát âm:  nh   đ ng  h ng,  kh t  mũi... ư ằ ắ ị

-   Tic   nh   tóc:  xung  đ ng  nh   tóc  Các  tic  này th ng xu t hi n  tr  nhổ ộ ổ ườ ấ ệ ở ẻ ỏ 
d i 14 tu i, theo t  l  3 nam 1 n , các tri u ch ng gia tăng khi b  stress và gi m đi khiướ ổ ỷ ệ ữ ệ ứ ị ả  
chú tâm làm m t vi c gì đó. Khi tic k t h p v i nh ng tri u ch ng nh  nói t c, nh i l iộ ệ ế ợ ớ ữ ệ ứ ư ụ ạ ờ  
thì đó là bi u hi n c a h i ch ng Gilles de la Tourrette, đây là m t r i lo n mang tínhể ệ ủ ộ ứ ộ ố ạ  
ch t thoái hóa, giai đo n cu i cùng có th  gây ra m t trí  ấ ạ ố ể ấ
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5. r i lo n b n năng ố ạ ả

Trong tình tr ng xung đ ng, b nh nhân có m t nhu c u không c ng l i đ c, ph iạ ộ ệ ộ ầ ưỡ ạ ượ ả  
th c hi n m t hành vi đ t ng t, t c th i mang tính ch t ph m pháp, t n công ho c vôự ệ ộ ộ ộ ứ ờ ấ ạ ấ ặ  
nghĩa mà b nh nhân không th  kìm ch  đ c,  có khi do xung đ ng  b nh nhân th cệ ể ế ượ ộ ệ ự  
hi n hành vi t  sát. Các hành vi xung đ ng này th ng xu t hi n trên nh ng b nh nhânệ ự ộ ườ ấ ệ ữ ệ  
nhân cách b nh, h ng c m, tâm th n phân li t, đ ng kinh, m t trí th c t n.ệ ư ả ầ ệ ộ ấ ự ổ

5.1  R i lo n b n năng ăn u ng: ăn u ng là m t nhu c u v a có tính ch t sinh lý,ố ạ ả ố ố ộ ầ ừ ấ  
tâm lý, văn hóa xã h i. Do đó các r i lo n b n năng ăn u ng th ng có nhi u nguyênộ ố ạ ả ố ườ ề  
nhân gây ra. Các lo i r i lo nb n năg ăn u ng th ng g p  làạ ố ạ ả ố ườ ặ

 - Không ăn: b nh nhân hoàn toàn không ch u ăn u ng, g p trong h i ch ng tr mệ ị ố ặ ộ ứ ầ  
c m, tâm th n phân li t... có th  do hoang t ng chi ph i nh  do hoang t ng t  bu cả ầ ệ ể ưở ố ư ưở ự ộ  
t i (không x ng đáng đ c ăn) hoang t ng b  đ u đ c (s  trong th c ăn có thu c đ c)ộ ứ ượ ưở ị ầ ộ ợ ứ ố ộ  
hoang t ng h  vô (cho r ng mình không còn ru t gan), ho c o giác chi ph i ( o thanhưở ư ằ ộ ặ ả ố ả  
ra l n không đ c ăn). Không ăn có th  là m t hành vi có ý th c, có ch  đích nh  làệ ượ ể ộ ứ ủ ư  
tuy t th c đ  yêu sách, ho c có lý do tôn giáo ... trong tr ng h p này thì không đ cệ ự ể ặ ườ ợ ượ  
xem là b nh lý.ệ

- Chán ăn: b nh nhân ăn u ng ít ho c không ch u ăn m t s  th c ăn nào đó, có th  làệ ố ặ ị ộ ố ứ ể  
t  ý ho c không. Trong m t s  tr ng h p b nh nhân t  gây nôn đ  sút cân. Chán ăn,ự ặ ộ ố ườ ợ ệ ự ể  
g y sút có th  g p trong m i tr ng h p b  b nh th c t n. Trong b nh lý tâm th nầ ể ặ ọ ườ ợ ị ệ ự ổ ệ ầ  
th ng g p trong Tr m c m: chán ăn k t h p v i khí s c tr m và m i ho t đ ng tâmườ ặ ầ ả ế ợ ớ ắ ầ ọ ạ ộ  
th n v n đ ng đ u b  c ch  Chán ăn tâm th n: g p  thi u n , ngoài tri u ch ng chánầ ậ ộ ề ị ứ ế ầ ặ ở ế ữ ệ ứ  
ăn g y sút còn có r i lo n kinh nguy t, các ho t đ ng trí năng và xã h i v n còn duy trì.ầ ố ạ ệ ạ ộ ộ ẫ  
Chán ăn tâm th n có tính ch t tâm căn . Chán ăn  ng i già: do nhi u nguyên nhân nhầ ấ ở ườ ề ư 
s c kh e gi m sút, ít v n đ ng làm nhu c u năng l ng th p, đ c bi t do tr m c mứ ỏ ả ậ ộ ầ ượ ấ ặ ệ ầ ả  
làm b nh nhân chán ăn. - C n thèm ăn: b nh nhân ăn ng u nghi n do b nh nhân c mệ ơ ệ ấ ế ệ ả  
th y đói c n cào, th ng g p  n  gi i t  20 - 30 tu i, b nh nhân có nh ng c n thèmấ ồ ườ ặ ở ữ ớ ừ ổ ệ ữ ơ  
ăn không c ng l i đ c, ăn m i lo i th c ăn nh t là nh ng lo i th c ăn d  nu t, t nưỡ ạ ượ ọ ạ ứ ấ ữ ạ ứ ễ ố ầ  
su t c a các c n t  2 c n / tu n đ n 10 c n / ngày làm b nh nhân béo phì.Th ng g pấ ủ ơ ừ ơ ầ ế ơ ệ ườ ặ  

 b nh nhân h ng c m, tâm th n phân li t, ch m phát tri n trí tu  ho c b  m t trí. Ănở ệ ư ả ầ ệ ậ ể ệ ặ ị ấ  
nhi u còn g p  b nh nhân lo âu, tr m c m.  ề ặ ở ệ ầ ả

- Ăn v t b n: b nh nhân ăn v t b n nh  phân, ăn súc v t s ng nh  th n l n, giánậ ẩ ệ ậ ẩ ư ậ ố ư ằ ằ  
s ng ... g p  b nh nhân tâm th n phân li t, m t trí...ố ặ ở ệ ầ ệ ấ

 - Ăn g : ăn nh ng th  không ph i là th c ph m nh  xà phòng, đ t cát, tóc... ở ữ ứ ả ự ẩ ư ấ
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- Thèm u ng: hay còn g i là “cu ng m“ trong c n b nh nhân u ng r t  nhi uố ọ ồ ẩ ơ ệ ố ấ ề  
n c  làm   b nh  nhân  ti u  nhi u  mà   không   ph i  do  đái  tháo  nh t,  g p trong tâmướ ệ ể ề ả ạ ặ  
th n phân li t, hysteria, nhân cách b nh.  ầ ệ ệ

- C n thèm r u: b nh nhân u ng nhi u r u có tính chu kỳ và không c ng l iơ ượ ệ ố ề ượ ưỡ ạ  
đ c, làm b nh nhân tr  thành ng i nghi n r u nh ng theo t ng th òi kỳ. Th ngượ ệ ở ườ ệ ượ ư ừ ư ườ  
g p liên quan đ n r i lo n tr m c mặ ế ố ạ ầ ả

5.2. C n đi lang thang Xu t hi n thành chu kỳ, b nh nhân không c ng l i đ c, bơ ấ ệ ệ ưỡ ạ ượ ỏ 
c  công  vi c đang làm đ  đi lang thang  không  m c đích. ả ệ ể ụ

5.3. C n  tr m c p Là m t hành vi tr m c p mang tính xung đ ng, không c ng l iơ ộ ắ ộ ộ ắ ộ ưỡ ạ  
đ c, l p đi l p l i, l y c p nh ng đ  v t không dùng đ n ho c ch ng có giá tr  gì . ượ ậ ậ ạ ấ ắ ữ ồ ậ ế ặ ẳ ị

5.4.C n đ t nhà Th ng g p  nam gi i, b nh nhân r t thích thú khi nhìn ng n l a,ơ ố ườ ặ ở ớ ệ ấ ọ ử  
có  khi b nh nhân ch  b t que diêm đ  xem ng n l a cháy . ệ ỉ ậ ể ọ ử

5.5. C n gi t ng i C n xu t hi n  theo  ki u  xung  đ ng vô c   nên r t  nguyơ ế ườ ơ ấ ệ ể ộ ớ ấ  
hi m  vì   không   l ng  tr c đ c, g p trong tâm th n phân li t . 2.6. Lo n d c B nhể ườ ướ ượ ặ ầ ệ ạ ụ ệ  
nhân s  d ng nhi u hình th c  khác  đ   đ t  đ c  khoái  d c  nh   -  Th   dâm:  làử ụ ề ứ ể ạ ượ ụ ư ủ  
r i  lo n hành vi   tình   d c th ng g p và lành tính, th ng g p  ng i tr  tu i, n uố ạ ụ ườ ặ ườ ặ ở ườ ẻ ổ ế  
hành vi này đ c th c hi n không th ng xuyên thì không đ c xem là b nh lý. ượ ự ệ ườ ượ ệ

 - Lo n d c đ ng gi i (đ ng tính luy n ái): quan h  tình d c v i ng i cùng gi iạ ụ ồ ớ ồ ế ệ ụ ớ ườ ớ  
tính. Hi n nay trên th  gi i, lo i r i lo n này đ c xã h i ch p nh n .ệ ế ớ ạ ố ạ ượ ộ ấ ậ

 - Lo n d c v i tr  em ( u dâm): hi n nay có khuynh h ng lan tràn  nhi u n iạ ụ ớ ẻ ấ ệ ướ ở ề ơ  
trên th  gi i, tr  em b  l m d ng tình d c b i du khách n c ngoài.ế ớ ẻ ị ạ ụ ụ ở ướ

 - Kh  dâm: ch  đ t đ c  khoái d c khi t  gây đau đ n cho b n thân. ổ ỉ ạ ượ ụ ự ớ ả

- Ác dâm: ch  đ t đ c khoái d c khi gây đau đ n th  xác cho b n tình. Ngoài ra cònỉ ạ ượ ụ ớ ể ạ  
có  các  ch ng  lo n  dâm phô  bày,ch ng  nhìn  tr m,  ch ng  kê  giao,  cu ng  dâm  nứ ạ ứ ộ ứ ồ ữ 
(nymphomania), cu ng dâm nam  (satyriasis)...ồ

VI. CÁC D NG T N T I C A Đ C T  TÂM LÝẠ Ồ Ạ Ủ Ộ Ố

a) Các d ng t n t iạ ồ ạ

 đây ta ch  xét đ n các y u t  tác đ ng t  bên ngoài lên con ng i tuy có r t nhi uở ỉ ế ế ố ộ ừ ườ ấ ề  
hình th c nh ng dù  hình th c nào thì nó có th  t n t i  các d ng sau:ứ ư ở ứ ể ồ ạ ở ạ
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• Âm thanh : Nó bao g m c  nh ng ti ng nói, ngôn ng  và nh ng ti ng đ ng phátồ ả ữ ế ữ ữ ế ộ  
ra mà làm nh h ng đ n tinh th n con ng iả ưở ế ầ ườ

oTi ng nói, ngôn ng  : Ta cũng bi t ngôn ng  là ph ng ti n dùng đ  giao ti pế ữ ế ữ ươ ệ ể ế  
truy n đ t ề ạ là quá trình ti p xúc tâm lý gi a con ng i và con ng i nh m m c đích traoế ữ ườ ườ ằ ụ  
đ i t  t ng, tình c m, v n s ng, kinh nghi m, k  năng, k  x o ngh  nghi p, hoànổ ư ưở ả ố ố ệ ỹ ỹ ả ề ệ  
thi n nhân cách b n thân.ệ ả  Nó đ c th  hi n b ng các gi ng đi u, âm thanh phát ra tượ ể ệ ằ ọ ệ ừ 
thanh qu n, tùy vào ý nghĩa cũng nh  n i dung c a v n đ  c n truy n đ t mà ng i taả ư ộ ủ ấ ề ầ ề ạ ườ  
phát ra nh ng gi ng đi u khác nhau lúc lên xu ng , lúc tr m lúc b ng, lúc nh  nhàng lúcữ ọ ệ ố ầ ỗ ẹ  
d  d i.  g c đ  tâm lý có th  xem l i nói là m t vũ  khí trong b t c  lĩnh v c ho tữ ộ Ở ố ộ ể ờ ộ ấ ứ ự ạ  
đ ng nào, trong kinh doanh l i nói là ph ng th c t t đ  đi đ n thành công, trong chínhộ ờ ươ ứ ố ể ế  
tr  l i nói l i tr  thành s  m nh sinh t  c a c  m t qu c gia, trong ngh  thu t l i nói làị ờ ạ ở ứ ệ ử ủ ả ộ ố ệ ậ ờ  
th  giúp h  di n đ t đ c h t ý nghĩa.Cũng nh  trong cu c s ng h ng ngày c a conứ ọ ễ ạ ượ ế ư ộ ố ằ ủ  
ng i ( công vi c, h c t p,..) thì l i nói ngôn ng  tr  thành y u t  c n thi t giúp taườ ệ ọ ậ ờ ữ ở ế ố ầ ế  
thành công, nó giúp chúng ta gi  và m  r ng thêm nhi u m i quan h , giúp ta th  hi nữ ở ộ ề ố ệ ể ệ  
kh ng đ nh mình và phát tri n h n trong xã h i.ẳ ị ể ơ ộ

 Nh ng ta l i không tránh kh i nh ng va ch m chính trong môi tr ng đang ti p xúc,ư ạ ỏ ữ ạ ườ ế  
thông th ng là nh ng tác đ ng t  nh ng ườ ữ ộ ừ ữ l i nóiờ  c a ng i khác ( đ ng nghi p, b nủ ườ ồ ệ ạ  
bè, ng i thân, công chúng,..) mà làm t n th ng đ n tâm tr ng c a ta, còn tùy vào môiườ ổ ươ ế ạ ủ  
tr ng mà ta ti p xúc và trong môi tr ng đó có các thành ph n nào nh  môi tr ng x uườ ế ườ ầ ư ườ ấ  
hay không , môi tr ng làm vi c căng th ng không, môi tr ng g m nh ng ng i x uườ ệ ẳ ườ ồ ữ ườ ấ  
hay t t ,v,v,tùy vào th i gian tác đ ng ( ph i nhi m), tình tr ng tâm lý m i ng i mà cóố ờ ộ ơ ễ ạ ỗ ườ  
th  xem l i nói đó có tr  thành đ c t  hay không.ví d : T t nghi p ra tr ng ch a ki mể ờ ở ộ ố ụ ố ệ ườ ư ế  
đ c vi c làm, s ng nh  nhà anh ch , c  m i sang th c d y th y m t là ch  l i nói ”ượ ệ ố ờ ị ứ ỗ ứ ậ ấ ặ ị ạ  
không lo ki m gì làm đi, ăn bám ch  hoài sao”, n u là b n, b n nghe v y thì có c m giácế ị ế ạ ạ ậ ả  
r t là ng i, h i bu n, mà sáng nào g p ch , ch  cũng nói câu này h t r i d n d n nó tíchấ ạ ơ ồ ặ ị ị ế ồ ầ ầ  
d n trong suy nghĩ c a b n, khi n b n càng th y chán n n v  b n thân mình, m t lòngầ ủ ạ ế ạ ấ ả ề ả ấ  
tin c m th y  b  h t hũi, đôi khi b n mu n hành đ ng đ  gi i thoát ( b  nhà đi, tả ấ ị ấ ạ ố ộ ể ả ỏ ự 
v ng ) ữ

Tuy nhiên cũng có nhi u tr ng h p khi b  tác đ ng m nh ban đ u b i nh ng l iề ườ ợ ị ộ ạ ầ ở ữ ờ  
nói, nh ng c ng đ  s  gi m d n và càng v  sau l i m t h t c m giác hay g i làư ườ ộ ẽ ả ầ ề ạ ấ ế ả ọ  
“không đau vì quá đau”, ví d :có m t anh chàng khi nghe ng i mình yêu nói “ Emụ ộ ườ  
không yêu anh, chúng ta ch  mãi xem nhau la b n thôi”, lúc đ u anh ta r t đau kh  nh ngỉ ạ ầ ấ ổ ư  
th i gian cũng làm anh ta bình ph c tâm tr ng vì anh ta nh n ra m t đi u tình yêu ph iờ ụ ạ ậ ộ ề ả  
xu t phát t  2 ng i, r i anh ta l i b t đ u theo đu i 1 tình yêu m i, nh ng vì m t lý doấ ừ ườ ồ ạ ắ ầ ổ ớ ư ộ  
nào đó anh ta l i b  t  ch i, nh ng l n này anh ta không t  ra đau kh  nh  l n tr c, cóạ ị ừ ố ư ầ ỏ ổ ư ầ ướ  
th  là bu n nh ng th i gian bình th ng l i nhanh h n.ể ồ ư ờ ườ ạ ơ

T  xa x a ng i ta gi t nhau b ng g m đao, sau này hi n đ i h n thì ng i taừ ư ườ ế ằ ươ ệ ạ ơ ườ  
dùng súng đ n, nh ng ngày nay v i th i đ i phát tri n n n kinh t  tri th c thì ng i taạ ư ớ ờ ạ ể ề ế ứ ườ  
ch  c n dùng l i nói đ  gi t nhau.Có th  nói l i nói có th  tr  thành 1 vũ khí l nh, vì đôiỉ ầ ờ ể ế ể ờ ể ở ạ  
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khi m t l i nói vô tình cũng đ  đ  làm ng i khác tìm đ n cái ch t, d a vào tâm tr ngộ ờ ủ ể ườ ế ế ự ạ  
hay cá tính c a ng i đó mà m t ng i có th  đào sâu vào nh ng nh c đi m c aủ ườ ộ ườ ể ữ ượ ể ủ  
ng i đó mà có nh ng l i nói đ  kích thích th n kinh khi n h  hành đ ng m t h t lý tríườ ữ ờ ể ầ ế ọ ộ ấ ế  
s ng thì  tr ng h p này ng i ta đã dùng s c m nh c a l i nói thành li u thu c đ cố ở ườ ợ ườ ứ ạ ủ ờ ề ố ộ  
gi t ng i. ế ườ

o Ti ng đ ng, Âm thanh l :  đây mu n nói đ n nh ng ti ng phát ra mà khi m tế ộ ạ ở ố ế ữ ế ộ  
ng i nghe th y nó khi n h  có tâm lí ho ng s  lâm vào tình tr ng b t an và có nh ngườ ấ ế ọ ả ợ ạ ấ ữ  
bi u hi n c a đ c t  tâm líể ệ ủ ộ ố

Nh ng âm thanh l   đây nh  là: ti ng c a loài thú d , ti ng s m, ti ng n ,v,v, Theoữ ạ ở ư ế ủ ữ ế ấ ế ổ  
gi i thích c a các nhà tâm lý có th  hi u đ n gi n đây là nh ng âm thanh nó g n li nả ủ ể ể ơ ả ữ ắ ề  
v i nh ng hình nh, s  ki n, đôi khi là nh ng kí c x u nào đó, ví d : khi nghe m t âmớ ữ ả ự ệ ữ ứ ấ ụ ộ  
thanh l  (ti ng khóc, rên la)  m t n i hoang v ng hay  n i v a x y ra tai n n ch tạ ế ở ộ ơ ắ ở ơ ừ ả ạ ế  
ng i thì làm ng i ta liên t ng đ n ma qu , r i làm cho h  có c m giác ho ng s ,ườ ườ ưở ế ỹ ồ ọ ả ả ợ  
ho c m t ti ng n  làm ng i nghe liên t ng đ n m t v  n  khác  quá kh  r i làmặ ộ ế ổ ườ ưở ế ộ ụ ổ ở ứ ồ  
cho ng i nghe nh  l i nh ng ng i thân đã m t trong v  n  đó khi n h  tr  nên b tườ ớ ạ ữ ườ ấ ụ ổ ế ọ ở ấ  
an, lo s ,..ợ

D a nguyên lý này mà có th  tìm l i trí nh  cho nh ng ng i b  m t trí t m th i, ho cự ể ạ ớ ữ ườ ị ấ ạ ờ ặ  
trong nh ng trò ch i gây rung r n,n u chúng ta xem các b  phim kinh d  hay phim ma thìữ ơ ơ ế ộ ị  
đ  ý nh ng âm thanh trong phim làm ta b  kích đ ng m nh, nh  tim đ p nhanh.v.v.vể ữ ị ộ ạ ư ậ

• Hình nh: Đ c t  tâm lý t n t i d i d ng là nh ng hình nh nh ng c nh t ngả ộ ố ồ ạ ướ ạ ữ ả ữ ả ượ  
th c t  mà khi con ng i nhìn th y nh ng hình nh, c nh t ng đó thì nó tr  thànhự ế ườ ấ ữ ả ả ượ ở  
nh ng ám nh nh ng n i s  hãi, nh  m t ng i ch ng ki n m t tai n n ch t ng i,ữ ả ữ ổ ợ ư ộ ườ ứ ế ộ ạ ế ườ  
m t s  c  lao đ ng, m t cu c h a ho n,v,v ,thì ngay l p t c h  có c m giác h t ho ng,ộ ự ố ộ ộ ộ ỏ ạ ậ ứ ọ ả ố ả  
và d n d n v  sau có th  là n i ám nh su t cu c đ i h , cũng có nh ng hình nh l iầ ầ ề ể ổ ả ố ộ ờ ọ ữ ả ạ  
g i lên v  quá kh  không vui. ợ ề ứ

M t hình nh giao ti p c a b n nh  ch  th  hi n  nét m t, m t cái nhìn, m t n  c iộ ả ế ủ ạ ư ỉ ể ệ ở ặ ộ ộ ụ ườ  
châm bi m, cũng đ  làm cho ng i khác bu n ho c n u b n gi n chuy n gì thì s  imế ủ ườ ồ ặ ế ạ ậ ệ ự  
l ng l i là th  đáng s  nh t . “Hãy th  hi n ti ng nói c a b n b ng đôi m t và hànhặ ạ ứ ợ ấ ể ệ ế ủ ạ ằ ắ  
đ ng nh  v y ti ng nói c a b n s  có tr ng l ng r t l n”.ộ ư ậ ế ủ ạ ẽ ọ ượ ấ ớ

Khi m t hình nh, c nh t ng tr  thành đ c t  tâm lý khi n ng i ch ng ki n nó r iộ ả ả ượ ở ộ ố ế ườ ứ ế ơ  
vào tình tr ng b  nhi m khi hình nh đó ch a các n i dung ạ ị ễ ả ứ ộ

 Trái chi u đ o đ c (c p bóc, gi t ng i, hãm hi p,v,v)ề ạ ứ ướ ế ườ ế
 nh h ng đ n lòng nhân đ o, tình c m gia đình, tình yêu.( th y tai n n th ngẢ ưở ế ạ ả ấ ạ ươ  

đau,ng i thân m t..)ườ ấ
 Ch a n i dung ăn sâu vào nh c đi m tâm lý c a ng i ch ng ki n ( c nhứ ộ ượ ể ủ ườ ứ ế ả  

t ng ma qu , b  r t đu i..)ượ ỹ ị ượ ổ
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• Thông tin: Hi u theo nghĩa r ng h n t n t i bao g m c  âm thanh, hình nh vàể ộ ơ ồ ạ ồ ả ả  
các d ng thông tin khác, mà khi ng i đó nghe đ c, th y đ c, đ c đ c,... thì làmạ ườ ượ ấ ượ ọ ượ  
cho ng i đó b  r i vào tình tr ng nhi m đ c tâm lý. Thông tin có th  đ n m t cách tr cườ ị ơ ạ ễ ộ ể ế ộ ự  
ti p ho c gián ti p, có th  nó g n li n v i m t s  ki n quan tr ng hay mang n i d ngế ặ ế ể ắ ề ớ ộ ự ệ ọ ộ ụ  
làm thay đ i l n đ i v i ng i ti p nh n nó.và ph m vi nh h ng c a thông tin x uổ ớ ố ớ ườ ế ậ ạ ả ưở ủ ấ  
gây tác đ ng tâm lý c a m i ng i còn tùy vào v  trí vai trò nh  th  nào đ i v i ng iộ ủ ỗ ườ ị ư ế ố ớ ườ  
ti p nh n cũng nh  xoay quanh nh h ng l i ích cá nhân (tình c m, ti n b c)ế ậ ư ả ưở ợ ả ề ạ

Ví d  ; môt tin là giá c  phi u b  gi m m nh, d  án th t b i.. làm cho ng i ti p nh nụ ổ ế ị ả ạ ự ấ ạ ườ ế ậ  
thông tin là  c ng v  giám đ c b  s c. Hay m t ng i nghe tin mình trúng s  m ngở ươ ị ố ị ố ộ ườ ố ừ  
quá nên b  ng t.ị ấ

VII. CÁC NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH Đ C T  TÂM LÝỘ Ố

1. Th  tr ng con ng iể ạ ườ

a. S c kh eứ ỏ : 

S c kh e là y u t  quan tr ng hình thành nên tâm tr ng tinh th n c a m i ng i, nóứ ỏ ế ố ọ ạ ầ ủ ỗ ườ  
nh h ng tr c ti p suy nghĩ cũng nh  hành đ ng c a con ng i.ả ưở ự ế ư ộ ủ ườ Th c hi n khoa h cự ệ ọ  

đã ch ng minh, tâm tr ng không vui có th  n y sinh đ c t  đ  làm ch t ng i. L yứ ạ ể ả ộ ố ủ ế ườ ấ  
máu t  c  th  ng i đang ph n n  ho c lo s  thái quá mà truy n vào c  th  con chu từ ơ ể ườ ẫ ộ ặ ợ ề ơ ể ộ  
thì ko đ y hai phút sau con chu t s  ch t. Th  nghĩ xem đ c t  này li u s  có tác đ ngầ ộ ẽ ế ử ộ ố ệ ẽ ộ  
nh  th  nào đ n c  th  b n?ư ế ế ơ ể ạ

M i ý nghĩ c a b n trong tích t c có th  gây ra nh h ng đ i v i thành ph n hóa h cỗ ủ ạ ắ ể ả ưở ố ớ ầ ọ  
c a c  th . Gi  s  b n lao xe nhanh xu ng d c thì b ng có m t chi c xe t i l n đ tủ ơ ể ả ử ạ ố ố ỗ ộ ế ả ớ ộ  
ng t xu t hi n tr c m t, b n s  có c m giác ra sao? M t c n rùng mình s  ch y kh pộ ấ ệ ướ ặ ạ ẽ ả ộ ơ ẽ ạ ắ  
c  th , c m th  tâm lý trong c  th  s  gây ph n ng t c thì. Đ c t  do lo s , ph n n ,ơ ể ả ụ ơ ể ẽ ả ứ ứ ộ ố ợ ẫ ộ  
đau kh  và áp l c sinh ra không nh ng có th  gi t ch t con chu t mà còn có th  gi tổ ự ữ ể ế ế ộ ể ế  
chúng ta cũng b ng cách t ng t . S ng trong đau kh , lo l ng ko th  duy trì đ cằ ươ ự ố ổ ắ ể ượ  
tr ng thái kh e m nh. Nói m t cách đ n gi n : c  th  kh e m nh th  hi n  tâm lýạ ỏ ạ ộ ơ ả ơ ể ỏ ạ ể ệ ở  
kh e m nh, b nh t t chính là k t qu  c a nh ng v n đ  xung đ t ko th  gi i quy t đcỏ ạ ệ ậ ế ả ủ ữ ấ ề ộ ể ả ế  
bên trong c  th .ơ ể

Khi còn nh , b n có đ t ng t đau m đúng vào ngày ko mu n đi h c? vì s  hãi mà sinhỏ ạ ộ ộ ố ố ọ ợ  
ra đau đ u? b n đã t ng g p ng i đ t nhiên b  viêm h ng ngay tr c hôm có m t bàiầ ạ ừ ặ ườ ộ ị ọ ướ ộ  
phát bi u quan tr ng? C  th  và tâm lý có liên quan m t thi t v i nhau khi chúng taể ọ ơ ể ậ ế ớ  
mu n tr n tránh m t vi c gì đó. M t khi nh n th c rõ vi c này, chúng ta có th  n mố ố ộ ệ ộ ậ ứ ệ ể ắ  
m t n a quy n kh ng ch .ộ ử ề ố ế
Ni m tin và kỳ v ng có th  giúp chúng ta thay đ i s  m nh. N u c u quý t  c a b nề ọ ể ổ ố ệ ế ậ ử ủ ạ  
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nói: “con đã b  b nh c m cúm đáng ghét, n u cha b  lây s  ph i n m trên gi ng haiị ệ ả ế ị ẽ ả ằ ườ  
tu n”. R t có th  b n s  b  lây b nh, m t ph n c a nguyên nhân m c b nh là do chúngầ ấ ể ạ ẽ ị ệ ộ ầ ủ ắ ệ  
ta nghĩ nh  v y. Còn c  s  n a cho th y : chúng ta b  b nh nào đó là do cha m  đã t ngư ậ ơ ở ữ ấ ị ệ ẹ ừ  
b  b nh này và chính b n thân chúng ta cho đó là ko th  tránh đ c. Ti m th c trong tị ệ ả ể ượ ề ứ ế 
bào não s  khi n chúng ta đ c m nh m  hay m y u.ẽ ế ượ ạ ẽ ố ế
Có m t s  ng i nói r ng: “tôi ch a bao gi  b  c m cúm” và đúng là ch a t ng b  c m.ộ ố ườ ằ ư ờ ị ả ư ừ ị ả  
Ng i khác l i nói: “m i năm tôi b  c m ít nh t hai l n” th c t  đúng nh  v y. Đâyườ ạ ỗ ị ả ấ ầ ự ế ư ậ  
ch c ch n ko ph i là đi u trùng h p.ắ ắ ả ề ợ
C m giác và tâm tr ng b  áp l c cũng có th  nh h ng đ n s c kh e. “Đ ng lo choả ạ ị ự ể ả ưở ế ứ ỏ ừ  
tôi, tôi ko có gì là quan tr ng ” ho c “ tôi đã quen v i vi c b  coi th ng, t  lâu đã c mọ ặ ớ ệ ị ườ ừ ả  
th y th ng tâm th t v ng r i” t t c  nh ng đi u này đ u là kh i đ u c a tai h a.ấ ươ ấ ọ ồ ấ ả ữ ề ề ở ầ ủ ọ  
Mu n duy trì s c kh e, tinh l c d i dào c n ph i có tinh th n tích c c, đ ng th i b cố ứ ỏ ự ồ ầ ả ầ ự ồ ờ ộ  
b ch ra c m giác trong lòng.ạ ả
Tâm lý là ki n trúc s  c a c  th , c  th  là b c nh c a t  t ng. N u chúng ta bế ư ủ ơ ể ơ ể ứ ả ủ ư ưở ế ị 
chìm đ m trong tâm tr ng lo l ng, t c gi n ho c tâm tr ng khác c  th  s  ph n ánhắ ạ ắ ứ ậ ặ ạ ơ ể ẽ ả  
ngay. B nh tâm lý cũng có th  tr  thành b nh c  th .ệ ể ở ệ ơ ể

=> Nghĩ nhi u đ n nh ng vi c vui v . Gi  t ng mình đang r t vui v , nh n đ nh s cề ế ữ ệ ẻ ả ưở ấ ẻ ậ ị ứ  
kh e là s  h u v n có c a b n, b n có đ  t  cách h ng th  cu c s ng kh e m nh.ỏ ở ữ ố ủ ạ ạ ủ ư ưở ụ ộ ố ỏ ạ  
Đi u quan tr ng h n là đ ng bao gi  hà kh c v i b n thân, yêu chính mình, h n n aề ọ ơ ừ ờ ắ ớ ả ơ ữ  
hãy t  nh  r ng cho đ n bây gi  b n luôn s ng theo cách t t đ p nh t.ự ủ ằ ế ờ ạ ố ố ẹ ấ
Nh  v y v i ng i có th n kinh n đ nh t t c  các y u t  Nh  ư ậ ớ ườ ầ ổ ị ấ ả ế ố ư m t l i nói tác đ ngộ ờ ộ  
tiêu c cự  (gây xung đ t, bu n, khiêu khích.v.v.v) hay ộ ồ m t s  ki n đ t ng t p t iộ ự ệ ộ ộ ậ ớ ( thi 
r t,ng i thân b  m t, phá s n, tình c m tan v , b nh nan y..v.vớ ườ ị ấ ả ả ỡ ệ ) m t hình nh nào đóộ ả  
( ma qu , hi n t ng t  nhiên , m t tình hu ng tai n n,m t  c nh t ng bi th ng) cóỹ ệ ượ ự ộ ố ạ ộ ả ượ ươ  
th  đ u tác đ ng đ n th  tr ng tâm lý c a h , nh ng theo th i gian cũng nh  th  tr ngể ề ộ ế ể ạ ủ ọ ư ờ ư ể ạ  
c a m i ng i. Mà h  có kh  năng h i ph c. Nh ng ch  xét  trong li u l ng tácủ ỗ ườ ọ ả ồ ụ ư ỉ ở ề ượ  
đ ng cho phépộ

Th n kinh b  tác đ ng đ i v i  nh ng ng i có s c kh e không t t trong th i gian t mầ ị ộ ố ớ ữ ườ ứ ỏ ố ờ ạ  
th i: Nh  trong th i gian đi u tr  b nh, th n kinh b  kích thích b i thu c đi u tr  r i tâmờ ư ờ ề ị ệ ầ ị ở ố ề ị ồ  
tr ng b t an, nóng gi n .v.v.v đ u xu t phát t  b n thân h  ; Ví d : M t ng i bi tạ ấ ậ ề ấ ừ ả ọ ụ ộ ườ ế  
b n thân mình b  m c b nh ung th , HIV n u ta xét theo khoa h c thì căn b nh đó sả ị ắ ệ ư ế ọ ệ ẽ 
làm cho h  ch t trong kho ng gi i h n th i gian c  th ,Nh ng h  t i ngày có tâm tr ngọ ế ả ớ ạ ờ ụ ể ư ọ ố ạ  
bu n bã, cu c s ng c a h  b  nh h ng và tình tr ng c  di n ra nh  v y, thì th i gianồ ộ ố ủ ọ ị ả ưở ạ ứ ễ ư ậ ờ  
h  ch t s m h n là th i gian kh  năng b nh gây ra. ọ ế ớ ơ ờ ả ệ

S c kh e thay đ i làm thay đ i kh  năng nh n d ng phân tích  b  não, t c là m tứ ỏ ổ ổ ả ậ ạ ở ộ ứ ấ  
ki m soát gây ra các C n kích đ ng, có th   xu t hi n trên b t  kỳ  m t n n t ng b nhể ơ ộ ể ấ ệ ấ ộ ề ả ệ  
lý nào, nó ít liên quan đ n các quá trình n i phát mà ch  y u do ph n ng  tâm lý, C nế ộ ủ ế ả ứ ơ  
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kích đ ng th ng xu t hi n  nh ng ng i d  b  kích thích, không làm ch  đ c b nộ ườ ấ ệ ở ữ ườ ễ ị ủ ượ ả  
thân nh  do sa sút trí tu , ch m  phát tri n trí tu , do đ ng kinh. C n kích đ ng th ngư ệ ậ ể ệ ộ ơ ộ ườ  
xu t hi n d i d ng kích đ ng gi n  d ,  kích đ ng lo âu,  c n hystérie,   c n tăngấ ệ ướ ạ ộ ậ ữ ộ ơ ơ  
th .v.v.vở

b. Gi i tính:ớ

Ngoài  yêu t  s c kh e gây nh h ng đ n tâm lý con ng i, ta còn xét đ n m t y u tố ứ ỏ ả ưở ế ườ ế ộ ế ố 
cũng r t quan tr ng đó là ấ ọ gi i tínhớ

Tùy theo gi i tính khác nhau mà h  có ch u các tác đ ng tâm lý t  bên ngoài cũng khácớ ọ ị ộ ừ  
nhau và nó đ c th  hi n qua tâm tr ng, hành đ ng, m c ch u đ ng cũng khác nhau.ượ ể ệ ạ ộ ứ ị ự  
Ng i đàn ông và ng i ph  n  có m c ch u đ ng tác đ ng tâm lý đ c th  hi nườ ườ ụ ữ ứ ị ự ộ ượ ể ệ  
không gi ng nhau. ố

Theo th  ch t c a gi i tính mà nó hình thành các quan đi m khác nhau t  đó nó th  hi nể ấ ủ ớ ể ừ ể ệ  
ra bên ngoài cũng khác, th  ch t cũng nh  c u t o c  th , l n và kh e h n ng i phể ấ ư ấ ạ ơ ể ớ ỏ ơ ườ ụ 
n , nên ng i đàn t  ra m nh m  h n c  v  b  ngoài và tinh th n, trái lai ng i phữ ườ ỏ ạ ẽ ơ ả ề ề ầ ườ ụ 
n  h  y u đu i h n.ữ ọ ế ố ơ

Thông th ng tâm lý c a ph  n  trong công vi c cũng ch u nh h ng b i các m iườ ủ ụ ữ ệ ị ả ưở ở ố  
quan h  xã h i và trong công s . Khi công vi c c a h  không đ c c p trên hay đ ngệ ộ ở ệ ủ ọ ượ ấ ồ  
nghi p đánh giá cao, h  r t d  có c m giác t  ti, khi đ c ch  d n, lòng t  tôn c a hệ ọ ấ ễ ả ự ượ ỉ ẫ ự ủ ọ 
cũng b  th ng t n.ị ươ ổ

Cách th  hi n thái đ  tình c m  đây là ch  nét m t c a m i ng i trong công ty khôngể ệ ộ ả ở ỉ ặ ủ ọ ườ  
vui v , cáu k nh… Các chuyên gia tâm lý cho r ng, đây ch  là s  b c l  c m xúc thôngẻ ỉ ằ ỉ ự ộ ộ ả  
th ng khi con ng i g p khó khăn hay th t b i, tuy nhiên, ph  n  khi sinh ra đã quáườ ườ ặ ấ ạ ụ ữ  
nh y c m, vì th , khi nhìn th y nh  v y h  th ng c m th y lo l ng và b t an.ạ ả ế ấ ư ậ ọ ườ ả ấ ắ ấ

Ph  n  s ng r t tình c m, đ i v i nhi u ng i, gia đình chính là s  nghi p c  cu c đ iụ ữ ố ấ ả ố ớ ề ườ ự ệ ả ộ ờ  
c a h . Ph  n  có th  hy sinh s  nghi p vì gia đình trong khi đàn ông r t khó đ  làmủ ọ ụ ữ ể ự ệ ấ ể  
đ c nh  v y. Vì th , khi các m i quan h  trong gia đình có v n đ , ph  n  không thượ ư ậ ế ố ệ ấ ề ụ ữ ể 
t p trung vào công vi c đ c.ậ ệ ượ
Áp l c c a ph  n  trong công vi c xu t phát t  r t nhi u ph ng di n khác nhau, v y,ự ủ ụ ữ ệ ấ ừ ấ ề ươ ệ ậ  
làm th  nào đ  có th  gi i t a nh ng áp l c này. Cách duy nh t là h  ph i bi t cáchế ể ể ả ỏ ữ ự ấ ọ ả ế  
đi u ch nh tâm tr ng c a mình sao cho luôn tho i mái, khi có b t k  m t áp l c nào đó,ề ỉ ạ ủ ả ấ ể ộ ự  
hãy tìm đ n m t ng i mà b n tin c y đ  có th  gi i t a h t tâm s  trong lòng và cóế ộ ườ ạ ậ ể ể ả ỏ ế ự  
đ c m t l i khuyên t t nh t.ượ ộ ờ ố ấ

Áp l c công vi c ch  y u là do nhi m v  đ c giao quá nhi u khi n cho ự ệ ủ ế ệ ụ ượ ề ế ph  nụ ữ c mả  
giác không th  hoàn thành và không còn c m th y ni m vui trong công vi c. Đây là m tể ả ấ ề ệ ộ  
nhân t  quan tr ng nh h ng đ n tâm lý c a các n  nhân viên. H  c m th y m t m i,ố ọ ả ưở ế ủ ữ ọ ả ấ ệ ỏ  
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tinh th n tích c c trong công vi c b  gi m sút, hi u qu  làm vi c cũng kém đi và d  gâyầ ự ệ ị ả ệ ả ệ ễ  
ra sai sót, t  đó d n đ n h  b  phê bình, ki m đi m và áp l c công vi c cũng theo đó màừ ẫ ế ọ ị ể ể ự ệ  
tăng d n.ầ

C m xúc th  hi n thì ng i ph  n  d  b  chi ph i h n nh  d  khóc, d  b  phân tán tinhả ể ệ ườ ụ ữ ễ ị ố ơ ư ễ ễ ị  
th n , còn ng i đàn ông hay t  ra c ng r n, m nh m  h n nh ng ch   m c gi i h nầ ườ ỏ ứ ắ ạ ẽ ơ ư ỉ ở ứ ớ ạ  
nh t đ nh. Cùng v i các đ c đi m c  th  mà ph   n  có nh ng ch u ch ng kích đ ngấ ị ớ ặ ể ơ ể ụ ữ ữ ị ứ ộ  
t m th i nh  th i kì kinh nguy t ph  n  d  nóng gi n h n, th i kì h u sanh th n kinhạ ờ ư ờ ệ ụ ữ ễ ậ ơ ờ ậ ầ  
d  b  tác đ ng  “lên máu s n h u” khi ti p xúc v i tác đ ng tâm lýễ ị ộ ả ậ ế ớ ộ

c. L a tu i :ứ ổ

Tùy  vào l a tu i mà h  có nh ng suy nghĩ và cách ng phó v i nh ng đ c t  tâm lýứ ổ ọ ữ ứ ớ ữ ộ ố  
khác nhau

Tr  em : ẻ

 Thì ki n th c cũng nh  quan đi m s ng không gi ng nh  ng i l n. Vì do môi tr ngế ứ ư ể ố ố ư ườ ớ ườ  
phát tri n, đi u ki n phát tri n mà tr  có nh ng suy nghĩ khác mà khi ti p xúc v iể ề ệ ể ẻ ữ ế ớ  
nh ng cú s c tâm lý là có th  hi n khác nhau ví d : M t đ a tr  tr ng thành trong m tữ ố ể ệ ụ ộ ứ ẻ ưở ộ  
gia đình có l i s ng t t, quan h  tình c m trong gia đình r t t t, n u có m t ai trong giaố ố ố ệ ả ấ ố ế ộ  
đình b  b nh, thì s  làm cho đ a tr  đó bu n, b  h c, b  ăn..còn ng c l i m t đ a trị ệ ẽ ứ ẻ ồ ỏ ọ ỏ ượ ạ ộ ứ ẻ 
đã b  tiêm nhi m b i nh ng quan đi m x u b i môi tr ng gia đình, môi tr ng xungị ễ ở ữ ể ấ ở ườ ườ  
quanh, mà tr  th  hi n các hành vi không t t v i nh ng tác đ ng tâm lý dù r t nhẻ ể ệ ố ớ ữ ộ ấ ỏ 
( nghe b n nói đùa  m t câu,là ngay l p t c đánh nhau v i b n đó)ạ ộ ậ ứ ớ ạ

 tr  em thì kh  năng c m nh n tác đ ng tâm lý không cao( gi i h n b i s  nh n th c,Ở ẻ ả ả ậ ộ ớ ạ ở ự ậ ứ  
môi tr ng tác đ ng), nh ng tr  l i r t d  b  tác đ ng và ph n ng l i các tác đ ng đóườ ộ ư ẻ ạ ấ ễ ị ộ ả ứ ạ ộ  
hay theo h ng tiêu c c.ví d ; Cha, m  c  b t tr  h c, h c ngày, h c đêm, h c ph i cóướ ự ụ ẹ ứ ắ ẻ ọ ọ ọ ọ ả  
đúng thành tích,không t o th i gian cho tr  gi i trí vui ch i,  t  đó hình thành m t áp l cạ ờ ẻ ả ơ ừ ộ ự  
cho tr , có th  nó s  hình thành m t thói quen h c t p cho tr , nh ng v i 1 cú s c nhẻ ể ẽ ộ ọ ậ ẻ ư ớ ố ư  
không đ t đúng thành tích, thi r t.Thì v i nh ng tr  này r t d  b  nh h ng v i cú s cạ ớ ớ ữ ẻ ấ ễ ị ả ưở ớ ố  
trên và đ c th  hi n ra bên ngoài nh  b  ăn, b nh, tâm tr ng m t n đ nh, tr m tr ngượ ể ệ ư ỏ ệ ạ ấ ổ ị ầ ọ  
h n n a là t  v ng.ơ ữ ự ữ

Ng i l n :ườ ớ

khi m t ng i đã phát tri n hoàn thi n v  m t th  ch t và tâm sinh lý cùng v i s  nh nộ ườ ể ệ ề ặ ể ấ ớ ự ậ  
th c t  bên ngoài, kinh nghi m s ng, ti p xúc nhi u môi tr ng mà làm cho  h  cóứ ừ ệ ố ế ề ườ ọ  
nh ng v n s ng giúp ích cho công vi c, cu c s ng c a h . Nh ng kéo theo nó là hàngữ ố ố ệ ộ ố ủ ọ ư  
lo t nh ng v n đ  tác đ ng x u lên tâm lý c a h  nh  trong :công vi c: làm ăn thua l ,ạ ữ ấ ề ộ ấ ủ ọ ư ệ ỗ  
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th t nghi p, b  ki m đi m,.v.v.v Ngoài ra h  còn b  tác đ ng x u đ n tâm lý t  môiấ ệ ị ể ể ọ ị ộ ấ ế ừ  
tr ng làm vi c, nh  m t l i nói x u c a đ ng nghi p, c a c p trên, hay m t l i phêườ ệ ư ộ ờ ấ ủ ồ ệ ủ ấ ộ ờ  
bình c a nh ng ng i khác, và tác đ ng này c  th ng l p đi l p l i, d  khi n h  đ nủ ữ ườ ộ ứ ườ ậ ậ ạ ễ ế ọ ế  
tình tr ng stress, th n kinh căng th ng có th  làm cho h  m c b nh . Mà ng i l nạ ầ ẳ ể ọ ắ ệ ườ ớ  
th ng ườ

2. Tình c mả

Tình c m: V i s  phát tri n tâm sinh lý thì v n đ  tình c m tr  thành m t ph nả ớ ự ể ấ ề ả ở ộ ầ  
không th  thi u trong cu c s ng c a h , nh  tình c m gia đình, b n bè, tình yêu.v.v ể ế ộ ố ủ ọ ư ả ạ

Xét v  m t tích c c c a tình c m là c  s  nên t n tinh th n cho con ng i có thề ặ ự ủ ả ơ ở ả ầ ườ ể 
đó là đ ng l c s ng, v t qua m i khó khăn, là ni m vui cho h  giúp h  th y ý nghĩaộ ự ố ượ ọ ề ọ ọ ấ  
h n trong cu c s ng.v.v..Nh ng xét v  m t tiêu c c thì tình c m là m t trong nh ngơ ộ ố ư ề ặ ự ả ộ ữ  
nhân t  làm con ng i b  suy s p m t h t lý trí và ni m tin.v.v.v, nh ng đ  bi t đ cố ườ ị ụ ấ ế ề ư ể ế ượ  
m c đ  tác đ ng cũng nh  li u l ng c a m t ứ ộ ộ ư ề ượ ủ ộ cú s c trong tinh c m, ố ả thì nó ph  thu cụ ộ  
vào vai trò c a tình c m đó đ c xây d ng trong h   m c nào, n u là là  ủ ả ượ ự ọ ở ứ ế tình c mả  
thông th ng, khi b  m t nó có th  h  s  bu n nh ng th i gian bình ph c lai tinh th nườ ị ấ ể ọ ẽ ồ ư ờ ụ ầ  
nhanh, ng c l i khi đó là tình c m r t quan tr ng n u nó b  đ  v  thì th i gian bìnhượ ạ ả ấ ọ ế ị ỗ ở ờ  
ph c r t lâu đôi khi nó là ni m đau b  ám nh su t cu c đ i.Theo m t t ng th  các m iụ ấ ề ị ả ố ộ ờ ặ ổ ể ố  
tình c m c a con ng i có th  chia ra thành;ả ủ ườ ể

 Tình c m gia đình: Hình thành trong m i ng i t  ngay khi còn nh  s ng chungả ỗ ườ ừ ỏ ố  
v i gia đình, do cu c s ng g n gũi, g n bó, chia s  yêu th ng c a các thành viên trongớ ộ ố ầ ắ ẽ ươ ủ  
gia đình mà có các m i tình c m gi a cha m  v i con cái gi a ông bà và con cháu, gi aố ả ữ ẹ ớ ữ ữ  
anh ch  em trong gia đình. D a trên nguyên lý b i đ p mà m i ng i có th  có nhi uị ự ồ ắ ỗ ườ ể ề  
ho c ít tình c m t  gia đình, nh  th ng m  h n th ng b , th ng ch  h n th ngặ ả ừ ư ươ ẹ ơ ươ ố ươ ị ơ ươ  
anh. Cùng v i s  c m nh n c a m i ng i mà h  xem giá tr  tình c m gia đình  m cớ ự ả ậ ủ ỗ ườ ọ ị ả ở ứ  
đ  nào, t  đó ta có th  nh n đ nh m c tác đ ng, m c đ  chi ph i tâm lý c a tình c mộ ừ ể ậ ị ứ ộ ứ ộ ố ủ ả  
đó t i h , ớ ọ

ví d  ;ng i đó m  m t s m t  nh  s ng chung v i b  và tình c m b  ng i đóụ ườ ẹ ấ ớ ừ ỏ ố ớ ố ả ố ườ  
dành cho ng i đó r t t t,b ng m t hôm nghe đ c tin b  mình b  m t, ngay l p t cườ ấ ố ổ ộ ượ ố ị ấ ậ ứ  
ng i đó th  hi n các đ ng thái c a đ c t  tâm lý nh  th  hi n t c th i ( th n thườ ể ệ ộ ủ ộ ố ư ể ệ ứ ờ ẩ ờ 
ng i ra, ng t x u, m  s n.n u có b nh nh  tim, cao huy t áp s  d n t i t  vong..)…ườ ấ ỉ ơ ả ế ệ ư ế ẽ ẫ ớ ử
n u ng i đó thoát qua đ c tr ng thái t c th i thì ng i đó có th  chuy n sang tháiế ườ ượ ạ ứ ờ ườ ề ể  
khác nh  bu n bã, không ăn u ng, khóc, năng n a là ki t s c,  tr ng thái này th i gianư ồ ố ữ ệ ứ ở ạ ờ  
kéo dài h n ban đ u, m c nh h ng đ c đo theo th i gian kéo dài c a th  hi n x uơ ầ ứ ả ưở ượ ờ ủ ể ệ ấ  
bên ngoài  m c n ng hay nh , có th  là sau 1 tháng ho c n a năm tình th n h  m iở ứ ặ ẹ ể ặ ử ầ ọ ớ  

Đ c t  tâm lýộ ố 20



KHOA MÔI TR NG-B O H  LAO Đ NGƯỜ Ả Ộ Ộ

b t nh p l i cu c s ng công vi c, môi tr ng xung quanh, n u xét đ n m c xa h n n aắ ị ạ ộ ố ệ ườ ế ế ứ ơ ữ  
thì trong ng i đó v n còn mang trong mình ườ ẫ cú s c tình c m có th  g i là kí c bu n,ố ả ể ọ ứ ồ  
ch  c n m t hình nh mà h  vô tinh b t g p, th y trong cu c s ng h ng ngày làm choỉ ầ ộ ả ọ ắ ặ ấ ộ ố ằ  
h  g i nh  v  b  mình, ho c m t l i nói, hành đ ng c a  ai đó làm xúc ph m đ n bọ ợ ớ ề ố ặ ộ ờ ộ ủ ạ ế ố 
h , là h  l i b  r i vào tr ng thái bu n, ho c có hành đ ng ng phó l i c m xúc, vàọ ọ ạ ị ơ ạ ồ ặ ộ ứ ạ ả  
hành đ ng đó có th  gây nguy hi m cho b n thân và cho ng i khác. Qua ví d  trên choộ ể ể ả ườ ụ  
ta th y s  tác đ ng tâm lý có cung b c t  g c đ  tình c m gia đình, là nhân t  hìnhấ ự ộ ậ ừ ố ộ ả ố  
thành m c đ c t  tâm lý,nh ng ch  đúng v i ng i có tình c m gia đình m t thi t, đôiứ ộ ố ư ỉ ớ ườ ả ậ ế  
khi cũng không đúng v i m t s  ng i nh  ng i mô côi t  nh , ng i ch a l p giaớ ộ ố ườ ư ườ ừ ỏ ườ ư ậ  
đình s ng t  l p, ng i s ng trong gia đình có tình c m m  nh t.v.v.v..ố ự ậ ườ ố ả ờ ạ

 Tình yêu l a đôi: khi nói đ n tình yêu l a đôi gi a m t ng i nam và n  thì nóứ ế ứ ữ ộ ườ ữ  
xu t phát t  s  tình nguy n gi a hai bên nên có s  chia s , đ ng c m l n nhau, h  ch uấ ừ ự ệ ữ ự ẽ ồ ả ẫ ọ ị  
hi sinh cho nhau, và m c đích cu i cùng c a tình yêu đó là đi đ n con đ ng h nh phúc.ụ ố ủ ế ườ ạ
N u ng i ta ai cũng có quan đi m tình yêu nh  v y thì đâu còn chuy n đ  các nhà tâmế ườ ể ư ậ ệ ể  
lý lên ti ng, mà v n đ   đây là xu h ng th i đ i xu h ng c a nh ng quan ni m điế ấ ề ở ướ ờ ạ ướ ủ ữ ệ  
trái chi u v i giá tr  đích th c c a tình yêu.Nó có th  tr  thành m t con dao hai l i m tề ớ ị ự ủ ể ở ộ ưỡ ộ  
công c  đ  l i d ng, m t li u thu c đ c, m t ph ng ti n cho m c đích khác ... Vàụ ể ợ ụ ộ ề ố ộ ộ ươ ệ ụ  
luôn đi kèm v i nó là nh ng m i tình tan v  h u qu  là nh ng n i đau, nh ng gánhớ ữ ố ỡ ậ ả ữ ỗ ữ  
n ng (b ng mang), nh ng cái ch t vô lý ( t  t ). Nói v  ph ng di n tâm lý thì tình yêuặ ụ ữ ế ự ử ề ươ ệ  
đ c hình thành khác tình c m gia đình, là  ch  khi con ng i b t đ u đã phát tri nượ ả ở ổ ườ ắ ầ ể  
tâm sinh lý hoàn thi n ( t c đã l n ) thì lúc đó h  m i có c m xúc v i nh ng ng i khácệ ứ ớ ọ ớ ả ớ ữ ườ  
phái, Và tình yêu b t đ u khi có s  đ ng tình gi a 2 bên và tình yêu đ c duy trì b ngắ ầ ự ồ ữ ượ ằ  
tình c m b ng nh ng khái ni m tình yêu mà m i bên đ t ra cho nhau sao cho h  th y cóả ằ ữ ệ ỗ ặ ọ ấ  
s  th a mãn nh  v y t  ngu n g c cũng nh  n n t ng hình thành ta không th  xen l nự ỏ ư ậ ừ ồ ố ư ề ả ể ẫ  
hay g p chung hay so sánh tình yêu v i tình c m gia đình v i nhau, nên m t s  ng iọ ớ ả ớ ộ ố ườ  
không bi t th ng đem tình yêu ra đ  làm th c đo tình c m gia đình, nh  vì ch  hi uế ườ ể ướ ả ư ữ ế  
ph i l y ng i không yêu, r i n u l y ng i đó là cha m  không b ng lòng, nh  v yả ấ ườ ồ ế ấ ườ ẹ ằ ư ậ  
tình yêu đích th c đó đã b  m t rào c n  gi a. Nó đ t m t trong hai ng i yêu nhau vàoự ị ộ ả ở ữ ặ ộ ườ  
th  phân vân, ép bu c ph i xa nhau, có nhi u m i tình đã đ a cái ch t vào cho th y nhế ộ ả ề ố ư ế ấ ẹ 
lòng còn h n là không đ n đ c v i nhau..cú s c trong tình yêu có nhi u n i dung vàơ ế ượ ớ ố ề ộ  
đ n t  nhi u h ng khác nhau nh ng nó có đi m chung là làm cho con ng i b  nhế ừ ề ướ ư ể ườ ị ả  
h ng n ng v  m t tinh th n, đ  lai nhi u h u qu  tinh th n nh  s  ám nh, m t lòngưở ặ ề ặ ầ ể ề ậ ả ầ ư ự ả ấ  
tin vào ng i khác, có nhi u tr ng h p  ph  n  sau khi h  b  ng i con trai ph  b cườ ề ườ ợ ở ụ ữ ọ ị ườ ụ ạ  
thì h  không còn tin vao đàn ông trên đ i n a, h  th y c m giác ho ng s  khi nh c đ n,ọ ờ ữ ọ ấ ả ả ợ ắ ế  
có m t s  xu h ng chuy n sang thích ph  n .nghĩa là h  ch p nh n tình yêu đ ngộ ố ướ ể ụ ữ ọ ấ ậ ồ  
tính.
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 Tình c m b n bè và m t s  tình c m khác: khi m t ng i xây d ng cho mìnhả ạ ộ ố ả ộ ườ ự  
nhi u m i quan h  trong công vi c, h c t p, giao ti p ngoài xã h i thì đi đôi v i nó làề ố ệ ệ ọ ậ ế ộ ớ  
h  có nh ng tình b n, b n có th  chia v  trí khác nhau, nh  b n h c, b n làm ăn, b n xọ ữ ạ ạ ể ị ư ạ ọ ạ ạ ả 
giao..dù  v  trí nào nh ng xét v  s  nh h ng đ n ng i đó thì ta qui v  m c đ  thânở ị ư ề ự ả ưở ế ườ ề ứ ộ  
m t, thân m t  đây nghĩa là có tin t ng nhau, bi t chia s  giúp đ  nhau, và đ c bi t làậ ậ ở ưở ế ẽ ỡ ặ ệ  
không có s  l i d ng. Mà cú s c tình c m trong tinh b n đ c t o nên khi tình b n màự ợ ụ ố ả ạ ượ ạ ạ  
ta tôn tr ng b  s p đ , vì lý do ng i b n đó đã l a g t mình, hay l i d ng mình, r i nóiọ ị ụ ỗ ườ ạ ừ ạ ợ ụ ồ  
nh ng l i xúc ph m….tác đ ng đ t ng t làm cho b n thân ng i đó tr ng thái s c r iữ ờ ạ ộ ộ ộ ả ườ ạ ố ồ  
có th  tr  c m xúc, nó kéo dài theo th i gian và ch  ng ng l i khi ng i đó t  nh n raể ơ ả ờ ỉ ư ạ ườ ự ậ  
đó là tình b n không đáng đ  ta l u luyênạ ể ư

3. Tác đ ng t  các y u t  t  nhiên bên ngoài.ộ ừ ế ố ự

Tâm lý c a con ng i cũng ch u tác đ ng nhi u t  các y u t  bên ngoài nh  th i ti t,ủ ườ ị ộ ề ừ ế ố ư ờ ế  
con ng i xung quanh, đi u ki n v t ch t.ườ ề ệ ậ ấ

• nh h ng b i nh ng môi tr ng t  nhiên xung quanh: ch ng h n nh  ta s ng Ả ưở ở ữ ườ ự ẳ ặ ư ố ở 
m t n i có môi tr ng ô nhi m( n ào, b i b m, nóng n c) thì ta d  r i  tr ng thái bộ ơ ườ ễ ồ ụ ặ ự ễ ơ ở ạ ị 
kích đ ng, nh  d  nóng tính h n, s c kh e suy giám gián ti p nh h ng đ n h  th nộ ư ễ ơ ứ ỏ ế ả ưở ế ệ ầ  
kinh, ho c ta làm vi c trong m t môi tr ng mà đi u ki n an toàn lao đ ng không caoặ ệ ộ ườ ề ệ ộ  
(thi t b  b o h , môi tr ng xung quanh (nóng, b i, t  th  không đúng, m t hòa khí v iế ị ả ộ ườ ụ ư ế ấ ớ  
đ ng nghi p..) t t c  các y u t  đó s  làm cho ta th y b  áp l c tâm lý r t l n  n i làmồ ệ ấ ả ế ố ẽ ấ ị ự ấ ớ ở ơ  
vi c d n d n s  khi n ta t  b  hay có nh ng ph n ng nh t đ nh, ví d  : m t ng iệ ầ ầ ẽ ế ừ ỏ ữ ả ứ ấ ị ụ ộ ườ  
làm vi c v n đ ng đ u óc quá nhi u th n kinh hay căng th ng thì ch ng bao lâu ng iệ ậ ộ ầ ề ầ ẳ ẳ ườ  
đó có th  m c các ch u ch ng v  b nh th n kinh nh  tr m c m n ng n a là các d ngể ắ ị ứ ề ệ ầ ư ầ ả ặ ữ ạ  
th n kinh hoàn toàn m t ki m soát nh ng hành đ ng, ho c m t ng i lao đ ng chân tayầ ấ ể ữ ộ ặ ộ ườ ộ  
n ng nh c, s  n ng nh c ng i đó có th  ch u đ c nh ng anh ta ph i làm vi c v iặ ọ ự ặ ọ ườ ể ị ượ ư ả ệ ớ  
m t ông ch  hay m t ng i qu n lý hay ch i mà c  d n d n nh  v y s  khi n ng iộ ủ ộ ườ ả ữ ứ ầ ầ ư ậ ẽ ế ườ  
đó chán n n trong công vi c, làm gi m hi u qu  công vi c có th  là làm phân tâm hả ệ ả ệ ả ệ ể ọ 
trong quá trình lao đ ng d  gây ra các tai n n lao đ ng, ho c ng i đó khi không ki mộ ễ ạ ộ ặ ườ ề  
ch  đ c nh ng l i nói th ng xuyên kích đ ng c a ông ch , thì anh ta có th  có các viế ượ ữ ờ ườ ộ ủ ủ ể  
thô b o, vũ l c nh  đánh, hay ch i l i…ạ ự ư ữ ạ

• Còn đi u ki n v t ch t tinh th n,  đây n u ta phân ra ng i giàu và ng iề ệ ậ ấ ầ ở ế ườ ườ  
nghèo thì d  hi u h n, m t cu c s ng khó khăn con ng i luôn ph i tranh giành đễ ể ơ ộ ộ ố ườ ả ể 
ki m t ng mi ng ăn thì tâm lý c a h  luôn suy nghĩ, lo l ng làm th  nào đ  có th  loế ừ ế ủ ọ ắ ế ể ể  
b a ăn cho ngày mai, t  đó trong h  b  ràng bu c r t l n trong tâm lý cũng nh  quanữ ừ ọ ị ộ ấ ớ ư  
đi m s ng, h  ph i đ t v n đ  ki m ti n lên tr c, cũng có nhi u ng i vì bi t mìnhể ố ọ ả ặ ấ ề ế ề ướ ề ườ ế  
nghèo thì l i không dám nghĩ đ n chuy n yêu đ ng, l p gia đình, r i t  gán cho b nạ ế ệ ươ ậ ồ ự ả  
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thân mình s  r t rè hay thi u t  tin, nh  trong m t b a ti c ng i chung v i m t nhómự ụ ế ự ư ộ ữ ệ ồ ớ ộ  
b n ai cũng có thu nh p khá ai cũng có m t s  nghi p v ng vàng, trong bàn ti c ai cũngạ ậ ộ ự ệ ữ ệ  
bàn tán nh ng món hàng đ t giá nh ng công vi c d  án nhi u ti n, b ng nhiên ta c mữ ắ ữ ệ ự ề ề ỗ ả  
th y mình b  bi t l p ch  bi t ng i nghe hay có ai đó nói chuy n giàu nghèo thì ta c mấ ị ệ ậ ỉ ế ồ ệ ả  
th y b  ch m lòng t  ái.. , cũng có m t s  ng i l i có quan đi m b t ch p đ  ki mấ ị ạ ự ộ ố ườ ạ ể ấ ấ ể ế  
ti n, ông bà ta th ng có câu :b n cùng thì sinh t o t c” t  đó s  có các ngh  nghi pề ườ ầ ạ ặ ừ ẽ ề ệ  
trái l ng tâm trái pháp lu t và đi song hành v i nh ng ngành ngh  này là nh ng quanươ ậ ớ ữ ề ữ  
đi m s ng trái nhân đ o, vô tâm, tàn ác, không s  ch t…Trái l i là nh ng ng i giàu cóể ố ạ ợ ế ạ ữ ườ  
h  có m t c  ng i công vi c v ng vàng, vi c lo b a ăn hàng ngày th y d  dàng h nọ ộ ơ ơ ệ ữ ệ ữ ấ ễ ơ  
tho i mái h n thì m c đ  nh h ng tâm lý trong xã h i v  v n đ  giàu nghèo thì nhả ơ ứ ộ ả ưở ộ ề ấ ề ẹ 
h n ơ

Đ i v i m t ng i s ng  m t đ t n c hay có b o lo n chính tr , tôn giáo, thì h  d  bố ớ ộ ờ ố ở ộ ấ ướ ạ ạ ị ọ ễ ị 
nh h ng tâm lý b i nh ng t  t ng quan đi m chính tr , tôn giáo có th  đó là s  tônả ưở ở ữ ư ưở ể ị ể ự  

tr ng, s  sùng bái.. nên h  r t d  b  kích đ ng khi có ai đó làm nh h ng đ n nh ngọ ự ọ ấ ễ ị ộ ả ưở ế ữ  
đi u mà h  tôn tr ng, h  đ u tranh v i nh ng ai có quan đi m trái chi u, nên hay có cácề ọ ọ ọ ấ ớ ữ ể ề  
cu c đ u tranh vì tôn giáo, gi a ng i đ o này và đ o khác…ộ ấ ữ ườ ạ ạ

4. Cá tính và s  đáp ng th a mãn.ự ứ ỏ

a. Cá tính: Cá tính là th  hi n ra bên ngoài nh ng nét đ c tr ng mà bao g m c  n iể ệ ữ ặ ư ồ ả ộ  
dung tâm lý bên trong c a ng i đó đ  nói lên m t quan đi m nh t đ nh c a ng i đóủ ườ ể ộ ể ấ ị ủ ườ  
v  m t s  v t, s  vi c c  th . Nh  ta nhìn b n đó r t có cá tính vì b n đó ăn m c r tề ộ ự ậ ự ệ ụ ể ư ạ ấ ạ ặ ấ  
nam tính, cách ăn nói, đi đ ng. Hay m t ng i nói chuy n r t  ngang b ng, ch  mu nứ ộ ườ ệ ấ ướ ỉ ố  
làm theo ý mình và cho đó là đúng, ta cũng có th  nói b n đó r t có cá tính.ể ạ ấ

Cá tính nó g n li n v i suy nghĩ, quan đi m nh t đ nh nên ch  c n có nh ng tác đ ngắ ề ớ ể ấ ị ỉ ầ ữ ộ  
làm nh h ng đ n cá tính c a m i ng i thì s  làm cho h  ph n ng l i m t cách r tả ưở ế ủ ỗ ườ ẽ ọ ả ứ ạ ộ ấ  
là nh y c m, m t ng i b n n  có cá tính là ngang b ng mà khi ta nói chuy n v i côạ ả ộ ườ ạ ữ ướ ệ ớ  

y mà c  tranh cãi mu n giành ph n h n, thì cu c nói chuy n gi a hai ng i tr  nênấ ứ ố ầ ơ ộ ệ ữ ườ ở  
căng th ng gi ng nh  dâu thêm vào l a, ta s  làm cho cô y t c gi n ho c bu n.. đ iẳ ố ư ữ ẽ ấ ứ ậ ặ ồ ố  
v i nh ng m i quan h   b n bè gia đình, tình yêu, ta nên bi t ph n nào cá tính c a m iớ ữ ố ệ ạ ế ầ ủ ỗ  
ng i đ  có nh ng l i s ng tâm lý hay h nườ ể ữ ớ ố ơ

b. S  th a mãn: N u m t nhu c u không đ c th a mãn thì đi u đó đ ng nghĩa v iự ỏ ế ộ ầ ượ ỏ ề ồ ớ  
vi c b  th t v ng, nhu c u đ t ra là m t tiêu chí đ  th c hi n các y u t  c n và đ  c aệ ị ấ ọ ầ ặ ộ ể ự ệ ế ố ầ ủ ủ  
b n thân, nh  m t ng i ph i có nhu c u ăn  sinh ho t, có các nhu câu xã h i, vui ch iả ư ộ ườ ả ầ ở ạ ộ ơ  
gi i trí, tình c m, tâm sinh lý, công vi c. N u các yêu c u t t y u này không đ t đ cả ả ệ ế ầ ấ ế ạ ượ  
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thì có th  tr  thành cú s c tâm lý, ví d  ta mu n làm công vi c này và ta cũng hi uể ở ố ụ ố ệ ể  
mu n làm đ c công vi c đó thì ta ph i c  g ng h c th t chăm, th  là ngày đêm ta laoố ượ ệ ả ố ắ ọ ậ ế  
đ u vào vi c h c, h c th t nhi u, t t nghi p ra tr ng ta tranh th  n p h  s  vào côngầ ệ ọ ọ ậ ề ố ệ ườ ủ ộ ồ ơ  
ty đ  xin làm vi c đó, nh ng vì lý do nào đó h  s  c a ta b  tr  v  th  là ta c m th yể ệ ư ồ ơ ủ ị ả ề ế ả ấ  
không vui, v  nhà bu n b ..cũng gi ng nh  trong tình c m khi ta mu n yêu ng i đó,ề ồ ả ố ư ả ố ườ  
l y h t can đ m đ  t  tình mà đáp l i l i t  tr i thì đó cũng là 1 c  s c ho c cũngấ ế ả ể ỏ ạ ờ ừ ố ứ ố ặ  
không ít tr ng h p ph i t  t  vì phá s nườ ợ ả ự ử ả

S  th a mãn mang tính tham lam: nó hi n di n trong c  hai m t đó là v t ch t và tinhự ỏ ệ ệ ả ặ ậ ấ  
th n, nhi u ng i ph i ch t vì m n quá nhi u đ  c  b c, nhi u ng i vì s  tham lamầ ề ườ ả ế ượ ề ể ờ ạ ề ườ ự  
ph i gi t ng i vào tù, làm nh ng công vi c trái pháp lu t.,v  m t tinh th n, mu n cóả ế ườ ữ ệ ậ ề ặ ầ ố  
nhi u tình c m hay là s  ít k , nên có nhi u v  ghen tuông ch t ng i, s  ph n n  c aề ả ự ỉ ề ụ ế ườ ự ẩ ộ ủ  
nh ng ông ch ng bà v , hay nh ng m u mô h i ng i nh m đ t đ c tình c m đó…ữ ồ ợ ữ ư ạ ườ ằ ạ ượ ả
đó là nh ng ph n ng quá m c gi i h n cho phép nên nh ng hành đ ng c a h  mangữ ả ứ ứ ớ ạ ữ ộ ủ ọ  
tính tr  đũa đ i ph ng, nh m th y th a đáng cho b n thân mình, và hành đ ng khôngả ố ươ ằ ấ ỏ ả ộ  
quan tâm đ n nhân cách cũng nh  pháp lu t, s  tham lam trong tính cách c a m i ng iế ư ậ ự ủ ỗ ườ  
nên s  quan tr ng hóa l i ích cá nhân là r t cao, h  r t nh y c m v i nh ng nói nói sự ọ ợ ấ ọ ấ ạ ả ớ ữ ự 
vi c mà làm nh h ng đ n l i ích đó và ng c l i s  kì v ng c a h  không thànhệ ả ưở ế ợ ượ ạ ự ọ ủ ọ  
công thì đó l i là n i th t v ng r t l n, th  hi n tâm lý ra bên ngoài cũng quá m c soạ ổ ấ ọ ấ ớ ể ệ ứ  
v i ng i không tham lam.ớ ườ

VIII. CÁC Y U T  CHI PH I S  HÌNH THÀNH Đ C T  TÂM LÝẾ Ố Ố Ự Ộ Ố

Theo  các ti p c n c a con ng i v i con ng i và gi a con ng i v i môi tr ngế ậ ủ ườ ớ ườ ữ ườ ớ ườ  
xung quanh, mà hình thành các y u t  tr c ti p và gián ti p nh h ng đ n tâm lý conế ố ự ế ế ả ưở ế  
ng i, t  nh ng bi u hi n ra bên ngoài c a hành đ ng đ  ph n ánh nh ng môi tr ngườ ừ ữ ể ệ ủ ộ ể ả ữ ườ  
ti p xúc cũng nh  đáp ng nhu c u t  bên trong suy nghĩ mà y u t  tâm lý b  chi ph iế ư ứ ầ ừ ế ố ị ố  
b i r t nhi u v n đ , nhóm ch  đ  c p đ n các v n đ  sau:ở ấ ề ấ ề ỉ ề ậ ế ấ ề

1. Giao ti p ế

Giao ti p là ph ng th c t n t i c a con ng i, là ph ng ti n c  b n đ  hìnhế ươ ứ ồ ạ ủ ườ ươ ệ ơ ả ể  
thành nhân cách

a)  Ch c năng c a giao ti p:ứ ủ ế
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 Ch c năng thông báo,  đ nh h ng:  Qua quá trình giao ti p,  con ng iứ ị ướ ế ườ  
thông báo cho nhau thông tin, t  t ng, tình c m… giúp con ng i đ nh h ng ho tư ưở ả ườ ị ướ ạ  
đ ng c a mình.ộ ủ

 Ch c năng đi u khi n, đi u ch nh: Qua ti p xúc, trao đ i thông tin, tứ ề ể ề ỉ ế ổ ư 
t ng, tình c m, thái đ … con ng i đi u khi n, đi u ch nh hành vi, thái đ , hành đ ngưở ả ộ ườ ề ể ề ỉ ộ ộ  
c a mình cho phù h p yêu c u ho t đ ng.ủ ợ ầ ạ ộ

 Ch c năng liên k t (n i m ch, ti p xúc ): Nh  có giao ti p con ng i h pứ ế ố ạ ế ờ ế ườ ợ  
đ ng đ c cùng nhau đ  làm vi c cùng nhau.ồ ượ ể ệ

 Ch c năng đ ng nh t: Qua giao ti p, cá nhân s  hoà nh p vào trong cácứ ồ ấ ế ẽ ậ  
nhóm xã h i.ộ

b) Các lo i giao ti p:ạ ế

Có nhi u cách phân lo i giao ti p:ề ạ ế

 Theo ph ng ti n giao ti p, có th  có ba lo i giao ti p sau:Giao ti p v tươ ệ ế ể ạ ế ế ậ  
ch t: giao ti p thông qua hành đ ng v i v t th .ấ ế ộ ớ ậ ể

 Giao ti p b ng tín hi u: là lo i giao ti p b ng đi u b , c  ch , nét m t…ế ằ ệ ạ ế ằ ệ ộ ử ỉ ặ
Giao ti p b ng ngôn ng :đây là hình th c giao ti p đ c tr ng c a con ng i, xác l p vàế ằ ữ ứ ế ặ ư ủ ườ ậ  
v n hành m i quan h  ng i– ng i trong xã h i.ậ ố ệ ườ ườ ộ

 Theo kho ng cách, có th  có hai lo i giao ti p c  b n:ả ể ạ ế ơ ả

o Giao ti p tr c ti p: giao ti p m t đ i m t, các ch  th  tr c ti p phát vàế ự ế ế ặ ố ặ ủ ể ự ế  
nh n tín hi u v i nhau.Giao ti p gián ti p: qua th  t , báo chí truy n hình…Qua quyậ ệ ớ ế ế ư ừ ề  
cách, ng i ta chia hai lo i giao ti p:ườ ạ ế

o Giao ti p chính th c: giao ti p nh m th c hi n nhi m v  chung theo ch cế ứ ế ằ ự ệ ệ ụ ứ  
trách, quy đ nh, th  ch .ị ể ế

o Giao ti p không chính th c: giao ti p gi a nh ng ng i hi u bi t rõ vế ứ ế ữ ữ ườ ể ế ề 
nhau, không câu n  th  th c, mà theo ki u thân tình, nh m m c đích chính là thông c m,ệ ể ứ ể ằ ụ ả  
đ ng c m v i nhau.ồ ả ớ

Các lo i quan h  trên luôn tác đ ng qua l i, b  sung cho nhau, làm cho m i quan hạ ệ ộ ạ ổ ố ệ  
giao ti p c a con ng i vô cùng đa d ng, phong phú.ế ủ ườ ạ

2. Hành vi

Đ c t  tâm lýộ ố 25



KHOA MÔI TR NG-B O H  LAO Đ NGƯỜ Ả Ộ Ộ

2.1.    Khái ni m hành vi:ệ

Trong cu c s ng, không ph i lúc nào con ng i cũng ch  ti n hành ho t đ ng, hànhộ ố ả ườ ỉ ế ạ ộ  
đ ng v i ý th c, m c đích đ ng c  rõ r t, con ng i còn có nh ng hành đ ng mà sộ ớ ứ ụ ộ ơ ệ ườ ữ ộ ự 
tham gia c a ý th c không rõ r t ho c không có ý th c tham gia. Đó là nh ng hành đ ngủ ứ ệ ặ ứ ữ ộ  
b n năng và hành đ ng t  đ ng hoá. Nh ng hành đ ng này ta có th  g i là hành vi.ả ộ ự ộ ữ ộ ể ọ
Hành vi là toàn b  nh ng c  ch , ph n ng, thao tác tr  l i đáp ng nh ng yêu c u tácộ ữ ử ỉ ả ứ ả ờ ứ ữ ầ  
đ ng c a th  gi i khách quan ho c do nhu c u c a con ng i.ộ ủ ế ớ ặ ầ ủ ườ

2.2. Phân lo i hành vi:Theo l ch s  ti n hoá có ba lo i hành viạ ị ử ế ạ

a. Hành vi b n năng:B n năng là hành vi b m sinh, s n ph m c a s  phátả ả ẩ ả ẩ ủ ự  
tri n ch ng lo i di truy n có c  ch  sinh lý là ph n x  không đi u ki n ho c chu iể ủ ạ ề ơ ế ả ạ ề ệ ặ ỗ  
ph n x  không đi u ki n.B n năng xu t phát tr c ti p c  th  và tr c ti p tho  mãnả ạ ề ệ ả ấ ự ế ơ ể ự ế ả  
nhu c u c  th . Nh  b n năng, m i th  h  không c n đ c hu n luy n đ c bi t nàoầ ơ ể ờ ả ỗ ế ệ ầ ượ ấ ệ ặ ệ  
v n có th  làm đ c nh ng cái t  tiên đã làm.  đ ng v t và tr  m i sinh b n năng bẫ ể ượ ữ ổ Ở ộ ậ ẻ ớ ả ị 
chi ph i b i vô th c. Nh ng v i ng i tr ng thành, do giáo d c, rèn luy n, b n năngố ở ứ ư ớ ườ ưở ụ ệ ả  
con ng i mang đ c đi m l ch s  loài ng i, mang tính ch t xã h i.ườ ặ ể ị ử ườ ấ ộ

b.  Hành vi k  x o:K  x o là các thao tác hành đ ng, c  th  t  t o nên b ngỹ ả ỹ ả ộ ơ ể ự ạ ằ  
cách luy n t p, l p đi l p l i nhi u l n đ n m c thu n th c.C  s  sinh lý c a k  x oệ ậ ặ ặ ạ ề ầ ế ứ ầ ụ ơ ở ủ ỹ ả  
là các ph n x  có đi u ki n. Các k  x o đ c hình thành  t t c  các đ ng v t. Tuyả ạ ề ệ ỹ ả ượ ở ấ ả ộ ậ  
nhiên  ng i k  x o ch a đ ng nhi u y u t  trí tu  h n và quá trình luy n t p đở ườ ỹ ả ứ ự ề ế ố ệ ơ ệ ậ ể 
hình thành k  x o  ng i có s  tham gia c a ý chí và ý th c v i m c đ  khác nhau.ỹ ả ở ườ ự ủ ứ ớ ứ ộ

c.  Hành vi trí tu :Hành vi trí tu  là hành vi đ c tr ng cho các đ ng v t b cệ ệ ặ ư ộ ậ ậ  
cao. Hành vi trí tu  là ki u hành vi m m d o và h p lý nh t trong nh ng đi u ki n s ngệ ể ề ẻ ợ ấ ữ ề ệ ố  
luôn bi n đ i.ế ổ

3. Nhân cách:
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3.1. Khái ni m v  nhân cách:Nhân cách là t ng hoà nh ng đ c đi m, nh ng thu c tínhệ ề ổ ữ ặ ể ữ ộ  
tâm lý đ c n y sinh hình thành và phát tri n trong các m i quan h  xã h i. M i conượ ả ể ố ệ ộ ỗ  
ng i có nhân cách là thành viên c a các m i quan h  xã h i, ch u s  chi ph i c a cácườ ủ ố ệ ộ ị ự ố ủ  
m i quan h  đó.ố ệ

3.2. C u trúc tâm lý c a nhân cách:Có nhi u quan đi m khác nhau v  c u trúc tâm lýấ ủ ề ể ề ấ  
c a nhân cách.  đây chúng ta xem xét c u trúc tâm lý c a nhân cách theo quan đi m coiủ Ở ấ ủ ể  
nhân cách g m có các thành t  sau:ồ ố

a. Tính cách và khí ch t:Tính cách:Tính cách là thái đ  c a con ng i, th  hi nấ ộ ủ ườ ể ệ  
m i quan h  c a ng i đó đ i v i th  gi i xung quanh, bi u l  ra bên ngoài b ngố ệ ủ ườ ố ớ ế ớ ể ộ ằ  
nh ng ph ng th c hành vi quen thu c.Tính cách c a con ng i là m t ch nh th  khôngữ ươ ứ ộ ủ ườ ộ ỉ ể  
th  chia c t, ta có th  xem xét tính cách qua nh ng bi u hi n đ c tr ng t ng m t đ cể ắ ể ữ ể ệ ặ ư ừ ặ ượ  
g i là nh ng nét tính cách nh :Nh ng nét tính cách bi u hi n quan h  c a con ng iọ ữ ư ữ ể ệ ệ ủ ườ  
đ i v i xã h i, đ i v i nhóm và nh ng ng i xung quanh. Ví d : Tinh th n giúp đ  b nố ớ ộ ố ớ ữ ườ ụ ầ ỡ ạ  
bè, lòng nhân ái, tính c i m  .Nh ng nét tính cách bi u hi n quan h  c a con ng i đ iở ở ữ ể ệ ệ ủ ườ ố  
v i lao đ ng. Ví d : Yêu lao đ ng, tính k  lu t, tinh th n ti t ki m…ớ ộ ụ ộ ỷ ậ ầ ế ệ

Nh ng nét tính cách bi u hi n quan h  c a con ng i đ i v i chính mình. Ví d :ữ ể ệ ệ ủ ườ ố ớ ụ  
Tính khiêm t n, t  tr ng, t  ti…Nh ng nét tính cách bi u hi n ý chí c a con ng i. Víố ự ọ ự ữ ể ệ ủ ườ  
d : Tính m c đích, tính đ c l p, tính t  ki m ch …Khi xem xét, đánh giá tính cách c aụ ụ ộ ậ ự ề ế ủ  
tr , giáo viên c n chú đ n t ng nét tính cách trong m i quan h  l n nhau. Khí ch t:ẻ ầ ế ừ ố ệ ẫ ấ
Khí ch t là thu c tính tâm lý ph c h p c a cá nhân, bi u hi n c ng đ , ti n đ , nh pấ ộ ứ ợ ủ ể ệ ườ ộ ế ộ ị  
đ  c a các ho t đ ng tâm lý th  hi n s c thái c a hành vi, c  ch , cách nói năng c a cáộ ủ ạ ộ ể ệ ắ ủ ử ỉ ủ  
nhân.
Các ki u khí ch t:ể ấ

+ Ki u khí ch t linh ho t: Nh ng ng i thu c lo i khí ch t này th ng năng đ ng,ể ấ ạ ữ ườ ộ ạ ấ ườ ộ  
linh ho t, ham thích tìm tòi cái m i. Th ng nh y c m, vui v , nh ng xúc c m khôngạ ớ ườ ạ ả ẻ ư ả  
b n v ng, sâu s c, d  ti p xúc, d  hoà nh p vào nhóm b n, d  ti p thu cái m i nh ngề ữ ắ ễ ế ễ ậ ạ ễ ế ớ ư  
cũng d  di chuy n chú ý, chóng quên, khó ng i yên m t ch . N u có ph ng pháp giáoễ ể ồ ộ ỗ ế ươ  
d c thích h p thì tr  s  hăng say h c t p, có lòng v  tha, quan tâm b n bèụ ợ ẻ ẽ ọ ậ ị ạ

+ Ki u khí ch t bình th n: ng i thu c lo i này th ng đi m tĩnh, ch m ch p, khôngể ấ ả ườ ộ ạ ườ ề ậ ạ  
hi u đ ng, khó quen v i hoàn c nh m i. Trong vui ch i, sinh ho t th ng kiên trì, cế ộ ớ ả ớ ơ ạ ườ ố 
g ng hoàn thành công vi c. N u bi t đ ng viên, lôi kéo h  vào ho t đ ng c a nhóm thìắ ệ ế ế ộ ọ ạ ộ ủ  
s  d  hình thành nh ng nét tính cách t t nh  chuyên c n, kiên trì, ch c ch n. Ng c l iẽ ễ ữ ố ư ầ ắ ắ ượ ạ  
s  d  phát tri n tính ỳ, th  đ ng, th  , lãnh đ m…ẽ ễ ể ụ ộ ờ ơ ạ
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+ Ki u khí ch t nóng n y:Ng i thu c lo i này th ng d  xúc đ ng, hành đ ngể ấ ả ườ ộ ạ ườ ễ ộ ộ  
nhanh nh ng không b n v ng. Xúc c m m nh, d  thay đ i, d  cáu, tính tình nóng n y.ư ề ữ ả ạ ễ ổ ễ ả  
D  thô l , c c c n, d  b  kích đ ng.ễ ỗ ụ ằ ễ ị ộ

+ Ki u khí ch t u t :Ng i thu c lo i này các quá trình tâm lý di n ra ch m ch p,ể ấ ư ư ườ ộ ạ ễ ậ ạ  
khó đáp ng v i nh ng kích thích m nh, kéo dài, khó thích nghi v i môi tr ng m i. Hứ ớ ữ ạ ớ ườ ớ ọ 
d  lo s , xúc c m xu t hi n mu n nh ng sâu s c, b n v ng. ễ ợ ả ấ ệ ộ ư ắ ề ữ

B n ki u khí ch t trên không có ki u nào là t t và x u, m i ki u đ u có m t tích c cố ể ấ ể ố ấ ỗ ể ề ặ ự  
và tiêu c c. Dù thu c b t kỳ ki u khí ch t nào, ta đ u có th  giáo d c, hình thành nh ngự ộ ấ ể ấ ề ể ụ ữ  
nét tính cách tích c c, nh ng ph m ch t t t c a nhân cách.ự ữ ẩ ấ ố ủ

b. Xu h ng và năng l c:Xu h ng Xu h ng xác đ nh m c đích mà cá nhân h ngướ ự ướ ướ ị ụ ướ  
t i, xác đ nh đ ng c  t ng ng v i ho t đ ng c a con ng i.Các m t bi u hi n c aớ ị ộ ơ ươ ứ ớ ạ ộ ủ ườ ặ ể ệ ủ  
xu h ng:ướ

+ Nhu c u là m t hi n t ng tâm lý bi u th  m i quan h  tích c c c a cá nhân đ iầ ộ ệ ượ ể ị ố ệ ự ủ ố  
v i hoàn c nh, là s  đòi h i t t y u mà cá nhân c n tho  mãn đ  t n t i và phát tri n.ớ ả ự ỏ ấ ế ầ ả ể ồ ạ ể

+ H ng thú: Là thái đ  đ c bi t c a cá nhân v i m t đ i t ng nào đó v a có ýứ ộ ặ ệ ủ ớ ộ ố ượ ừ  
nghĩa đ i v i cu c s ng, v a mang l i m t khoái c m cho cá nhân trong quá trình ho tố ớ ộ ố ừ ạ ộ ả ạ  
đ ng.ộ

+ Lý t ng: Là m t m c tiêu cao đ p đ c ph n ánh vào đ u óc con ng i d iưở ộ ụ ẹ ượ ả ầ ườ ướ  
hình th c m t hình nh m u m c và hoàn ch nh có tác d ng lôi cu n m nh m  toàn bứ ộ ả ẫ ự ỉ ụ ố ạ ẽ ộ 
cu c s ng c a cá nhân trong th i gian t ng đ i lâu dài vào ho t đ ng nh m v n t iộ ố ủ ờ ươ ố ạ ộ ằ ươ ớ  
m c tiêu cao đ p đó.ụ ẹ

+  Th  gi i  quan:  Là  h  th ng  quan  đi m  c a  m i  ng i  v  th  gi i.ế ớ ệ ố ể ủ ỗ ườ ề ế ớ
Ni m tin: Là cái k t tinh, đ ng l i thành chân lý v ng b n, không thay đ i trong nh nề ế ọ ạ ữ ề ổ ậ  
th c và tình c m c a m i ng i.Năng l c:Năng l c là nh ng đ c đi m tâm lý cá nhânứ ả ủ ỗ ườ ự ự ữ ặ ể  
đáp ng đ c đòi h i c a ho t đ ng nh t đ nh nào đó và là đi u ki n đ  th c hi n cóứ ượ ỏ ủ ạ ộ ấ ị ề ệ ể ự ệ  
k t qu  ho t đ ng đó.Ti n đ  t  nhiên c a s  phát tri n năng l c g i là t  ch t.Sế ả ạ ộ ề ề ự ủ ự ể ự ọ ư ấ ự 
xu t hi n s m (lúc tu i còn nh  ) c a năng l c  m c đ  cao g i là năng khi u.ấ ệ ớ ổ ỏ ủ ự ở ứ ộ ọ ế

3.3. Các y u t  chi ph i s  hình thành và phát tri n nhân cách:ế ố ố ự ể

a. Y u t  b m sinh di truy n:Các y u t  b m sinh di truy n nh  đ c đi m ho tế ố ẩ ề ế ố ẩ ề ư ặ ể ạ  
đ ng c a h  th n kinh, c u t o c a não, c u t o và ho t đ ng c a các giác quan…ộ ủ ệ ầ ấ ạ ủ ấ ạ ạ ộ ủ
Nh ng y u t  này sinh ra đã có do đ c b  m  truy n l i ho c t  n y sinh do bi n dữ ế ố ượ ố ẹ ề ạ ặ ự ả ế ị 
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(b m sinh ).Các y u t  b m sinh, di truy n đóng vai trò ti n đ  t  nhiên trong s  phátẩ ế ố ẩ ề ề ề ự ự  
tri n nhân cách.ể

b. Môi tr ng:Môi tr ng t  nhiên và xã h i có vai trò r t quan tr ng trong sườ ườ ự ộ ấ ọ ự 
phát tri n nhân cách tr .Môi tr ng xã h i bao g m: môi tr ng chính tr , kinh t , vănể ẻ ườ ộ ồ ườ ị ế  
hoá …có vai trò r t quan tr ng trong s  phát tri n nhân cách.Đ i v i tr  em, môi tr ngấ ọ ự ể ố ớ ẻ ườ  
gia đình, nhà tr ng, b n bè, hàng xóm và nh ng ph ng ti n thông tin đ i chúng… cóườ ạ ữ ươ ệ ạ  
tác đ ng tr c ti p và m nh m  đ i v i s  phát tri n nhân cách các em. Giáo d c c aộ ự ế ạ ẽ ố ớ ự ể ụ ủ  
nhà tr ng, gia đình và xã h i n u đ c t  ch c đúng đ n, có c  s  khoa h c, đóng vaiườ ộ ế ượ ổ ứ ắ ơ ở ọ  
trò ch  đ o đ i v i s  phát tri n nhân cách tr . Tuy nhiên n u tr  không tham gia vuiủ ạ ố ớ ự ể ẻ ế ẻ  
ch i v i b n bè, không b t ch c nh ng hành vi, cách x  s  c a ng i l n, không h cơ ớ ạ ắ ướ ữ ử ự ủ ườ ớ ọ  
t p thì tr  s  không th  phát tri n đ y đ  nh ng ph m ch t và năng l c c a nhân cách.ậ ẻ ẽ ể ể ầ ủ ữ ẩ ấ ự ủ  
Vì v y, ng i l n c n ph i h ng d n, t  ch c và lôi kéo tr  tham gia tích c c vào cácậ ườ ớ ầ ả ướ ẫ ổ ứ ẻ ự  
ho t đ ng đ  giúp hình thành và phát tri n nhân cách trạ ộ ể ể ẻ

4. chú ý

4.1.  Đ nh nghĩa chú ý :ị
Chú ý là s  t p trung vào m t hay m t nhóm đ i t ng, s  v t nào đó đ  đ nh h ngự ậ ộ ộ ố ượ ự ậ ể ị ướ  
ho t đ ng, b o đ m đi u ki n th n kinh – tâm lý c n thi t cho ho t đ ng ti n hành cóạ ộ ả ả ề ệ ầ ầ ế ạ ộ ế  
k t qu . S  chú ý ph n ánh r  các bi u hi n tâm lý  bên trong, chú ý càng cao thì sế ả ự ả ỏ ể ệ ở ự 
t p trung suy nghĩ, t  t ng càng nhi u và ng c l i.ậ ư ưở ề ượ ạ

4.2. Vai trò c a chú ý :ủ
Chú ý là đi u ki n c n thi t đ  ti n hành ho t đ ng. Do tính ch n l c c a chú ý, nên nóề ệ ầ ế ể ế ạ ộ ọ ọ ủ  
giúp cho ho t đ ng tâm lý  ng i t p trung vào đ i t ng này mà b  qua ho c xaoạ ộ ở ườ ậ ố ượ ỏ ặ  
lãng đ i t ng khác. Nh  v y, ho t đ ng tâm lý có ý th c h n, các ho t đ ng t p trungố ượ ờ ậ ạ ộ ứ ơ ạ ộ ậ  
h n, k t qu  ho t đ ng s  cao h n.ơ ế ả ạ ộ ẽ ơ

4.3. Chú ý không ch  đ nh:ủ ị
Là lo i chú ý không có m c đích đ t ra tr c, không c n s  n  l c c a b n thân. Chú ýạ ụ ặ ướ ầ ự ỗ ự ủ ả  
không ch  đ nh ch  y u do tác đ ng bên ngoài gây ra, ph  thu c vào đ c đi m c a v tủ ị ủ ế ộ ụ ộ ặ ể ủ ậ  
kích thích nh  :ư

 Đ  m i l  c a kích thích.ộ ớ ạ ủ

 C ng đ  kích thích.ườ ộ
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 Đ  h p d n c a kích thích.Lo i kích thích này th ng nh  nhàng, ít căngộ ấ ẫ ủ ạ ườ ẹ  
th ng nh ng kém b n v ng, khó duy trì lâu.ẳ ư ề ữ

4.4. Chú ý có ch  đ nh :ủ ị
Là lo i chú ý có m c đích đ nh tr c và ph i có s  n  l c c a b n thân. Do đã xác đ nhạ ụ ị ướ ả ự ỗ ự ủ ả ị  
m c đích c a ho t đ ng nên ch  th  v n t p trung vào đ i t ng ho t đ ng, v n ti nụ ủ ạ ộ ủ ể ẫ ậ ố ượ ạ ộ ẫ ế  
hành ho t đ ng không ph  thu c vào các đ c đi m c a kích thích.ạ ộ ụ ộ ặ ể ủ

4.5. Chú ý sau ch  đ nh :ủ ị
Là chú ý lúc đ u do m c đích đ nh tr c, v  sao do h ng thú v i ho t đ ng mà chú ý cóầ ụ ị ướ ề ứ ớ ạ ộ  
ch  đ nh đã phát tri n đ n m c ch  th  không c n n  l c ý chí v n t p trung vào đ iủ ị ể ế ứ ủ ể ầ ỗ ự ẫ ậ ố  
t ng ho t đ ng.Lo i chú ý này giúp cho ho t đ ng c a con ng i gi m đ c căngượ ạ ộ ạ ạ ộ ủ ườ ả ượ  
th ng th n kinh, gi m đ c tiêu hao năng l ng. Nó b c l   tr ng thái say s a côngẳ ầ ả ượ ượ ộ ộ ở ạ ư  
vi c.ệ

4.6 Các thu c tính c a chú ýộ ủ

4.6.1. S c t p trung c a chú ý : Là kh  năng chú ý đ n m t ph m vi đ i t ngứ ậ ủ ả ế ộ ạ ố ượ  
t ng đ i h p, c n thi t cho ho t đ ng lúc đó và không đ  ý đ n m i chuy n khác. Sươ ố ẹ ầ ế ạ ộ ể ế ọ ệ ố 
l ng các đ i t ng mà chú ý h ng t i g i là kh i l ng chú ý.ượ ố ượ ướ ớ ọ ố ượ

4.6.2. C ng đ  c a chú ý : Là s  tiêu hao năng l ng th n kinh đ  th c hi nườ ộ ủ ự ượ ầ ể ự ệ  
ho t đ ng.ạ ộ

4.6.3. S  b n v ng c a chú ý : Là kh  năng duy trì lâu dài chú ý vào m t ho c m tự ề ữ ủ ả ộ ặ ộ  
s  đ i t ng. Ng c v i tính b n v ng c a chú ý là s  phân tán chú ý. Tính b n v ngố ố ượ ượ ớ ề ữ ủ ự ề ữ  
c a chú ý có liên quan m t thi t v i nh ng đi u ki n khách quan c a ho t đ ng vàủ ậ ế ớ ữ ề ệ ủ ạ ộ  
nh ng đ c đi m c a m i cá nhân.ữ ặ ể ủ ỗ

4.6.4.S  di chuy n chú ý : Là kh  năng chuy n chú ý t  đ i t ng này sang đ iự ể ả ể ừ ố ượ ố  
t ng khác.ượ

4.6.5. S  phân ph i chú ý : Là kh  năng chú ý đ ng th i t i m t s  đ i t ng v iự ố ả ồ ờ ớ ộ ố ố ượ ớ  
m c đ  rõ ràng nh  nhau.ứ ộ ư

IX. CÁC GI I PHÁP Ả

1. Gi i pháp ả
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Hi n nay ng i ta ch a có m t ph ng thu c c  th  nào dùng đ  đi u tr  các căn b nhệ ườ ư ộ ươ ố ụ ể ể ề ị ệ  
t  đ c t  tâm lý mà cái chình  đây là ta dùng tâm lý đ  đi u tr  đ c t  tâm lý, ta ph iừ ộ ố ở ể ề ị ộ ố ả  
đ t ra m c tiêu chính là làm cho ng i b nh s ng l c quan h n suy nghĩ thoáng h n, thìặ ụ ườ ệ ố ạ ơ ơ  
m i chuy n s  đ c gi i quy t, theo m c đ  bi u hi n ra bên ngoài c a ng i bọ ệ ẽ ượ ả ế ứ ộ ể ệ ủ ườ ị 
nhi m đ c ta có th  chia ra 3 tr ng h p ễ ộ ể ườ ợ

a. M c đ  nh  ( ch a hình thành b nh v  th n kinh) : t c ng i b  tác đ ng đangứ ộ ẹ ư ệ ề ầ ứ ườ ị ộ  
tình tr ng nh  bu n bã, không ăn, không u ng,hoang mang, lo l ng, m i hành vi hànhạ ư ồ ố ắ ọ  
đ ng khác th ng t  cách đi đ ng thì ch m ch p, làm vi c không t p trung, m t c mộ ườ ừ ứ ậ ạ ệ ậ ấ ả  
giác .v.v Thì  tr ng h p này thì thông th ng đ  theo th i gian s  h t vì th  hi n c aở ườ ợ ườ ể ờ ẽ ế ể ệ ủ  
nhi m đ c  m c đ  nh  nên không v t quá ý trí c a con ng i, s  mau quên lãng vàoễ ộ ở ứ ộ ẹ ượ ủ ườ ẽ  
quá kh , nh ng s  đ ng viên và an ũi c a ng i thân nh ng ng i xung quanh là li uứ ư ự ộ ủ ườ ữ ườ ề  
thu c không th  thi u, ho c có th  tìm đ n các bác sĩ tâm lý đ  gi i bày.ố ể ế ặ ể ế ể ả

b. M c đ  trung bình: có d u hi u v  hành vi ki m soát hành đ ng không mongứ ộ ấ ệ ề ể ộ  
mu n, nh  làm tr c quên sau, bu n, hay nói chuy n m t mình, hành đ ng l , nh tố ư ướ ồ ệ ộ ộ ạ ố  
mình trong phòng nhi u ngày, b  ăn, s t, suy nh c c  th ,lo l ng hoang mang kéo dài,ề ỏ ố ượ ơ ể ắ  
v i nh ng tr ng h p nh  trên thì ta nên cho ng i b  nhi m đ c tâm lý đi b nh vi nớ ữ ườ ợ ư ườ ị ễ ộ ệ ệ  
đ  bình ph c s c kh e. rùi nh  s  đ ng viên và quan tâm c a ng i thân và b n bè.ể ụ ứ ỏ ờ ự ộ ủ ườ ạ  
Theo tinh tr ng c a b nh thì có kh  năng ph c h i mà th i gian là h i lâu. Và nên đ aạ ủ ệ ả ụ ồ ờ ơ ư  
đi bác sĩ tâm lý đ nh kìị

c. M c đ  n ng: đ i v i tr ng h p c p bách nh  t  v ng n u phát hi n ra thì taứ ộ ặ ố ớ ườ ợ ấ ư ự ữ ế ệ  
nên đ a đi b nh vi n đ  c p c u ngay l p t c, đ  c u tính m ng tr c, sau đó ta có cácư ệ ệ ể ấ ứ ậ ứ ể ứ ạ ướ  
gi i pháp tâm lý c  th  và tránh cho b nh nhân mu n tìm đ n cái ch t l n 2. Làm saoả ụ ể ệ ố ế ế ầ  
cho b nh nhân giác ng  ra hành đ ng t  v ng đó là không đúng b ng nh ng s i dây tìnhệ ộ ộ ự ữ ằ ữ ợ  
c m c a nh ng ng i thân b n bè m i có hi v ng kéo ng i b nh thoát kh i tình c nhả ủ ữ ườ ạ ớ ọ ườ ệ ỏ ả  
ngu mu i, s  ân c n c a ng i nhà k t h p v i các cách đi u tr  t  nh ng ph ngộ ự ầ ủ ườ ế ợ ớ ề ị ừ ữ ươ  
thu c tâm lý, m i nhanh chóng giúp ng i b nh bình ph cố ớ ườ ệ ụ

Hay có nh ng d u hi u rõ ràng c a ng i th n kinh thì ta nên đ a b nh nhân vào b nhữ ấ ệ ủ ườ ầ ư ệ ệ  
vi n đ  các bác sĩ ki m tra và theo dõi, dùng các ph ng thu c thích h p quan tr ngệ ề ể ươ ố ợ ọ  
nh t là các bài thu c tâm lý. Và đi u tr  t  t , không nóng v i.ấ ố ề ị ừ ừ ộ

Đi u quan tr ng là ph i có m t n n t ng tâm lý v ng, thì ph i t o môi tr ng thu nề ọ ả ộ ề ả ữ ả ạ ườ ậ  
l i nh  s c kh e ph i t t( ch  đ  dinh d ng, môi tr ng thu n l i) , s  giáo d cợ ư ứ ỏ ả ố ế ộ ưỡ ườ ậ ợ ự ụ  
nh n th c(t  gia đình và nhà tr ng, n i làm vi c…), xây d ng nên các quan đi mậ ứ ừ ườ ơ ệ ự ể  
khách quan(s ng l c quan bi t nhìn v  phía tr c..). ố ạ ế ề ướ

Đ c t  tâm lýộ ố 31



KHOA MÔI TR NG-B O H  LAO Đ NGƯỜ Ả Ộ Ộ

Môi tr ng tác đ ng cũng r t quan tr ng nh ng đ  thích ng và ph n ánh nh ng h uườ ộ ấ ọ ư ể ứ ả ữ ậ  
qu  m t cách tích c c thì ph i th a các yêu c u trên nh  là t o ra m t li u thu c khángả ộ ự ả ỏ ầ ư ạ ộ ề ố  
sinh cho b n thân đ  ch ng l i ho c c ch  tác đ ng c a các tác nhân đ c t  tâm lý.ả ể ố ạ ặ ứ ế ộ ủ ộ ố

2. Đánh giá và k t lu nế ậ

Đ c t  tâm lý là m t khái ni m m i, nó còn nhi u s  tranh cãi c a nhi u nhà khoa h c,ộ ố ộ ệ ớ ề ự ủ ề ọ  
nh ng theo nhóm chúng tôi nguyên c u thì đây là m t khái ni m c n đ  cho nhi uư ứ ộ ệ ầ ể ề  
ng i bi t h n nh m xây d ng m t n n t ng tâm lý cho b n thân, và hi u rõ các y u tườ ế ơ ằ ự ộ ề ả ả ể ế ố  
tâm lý còn t n t i xung quanh ta, đôi khi ta l i b  nó chi ph i, ồ ạ ạ ị ố

Đ c t  tâm lý tác đ ng trên c  s  tâm lý c a m i ng i nên đ  đánh giá chung đ c tácộ ố ộ ơ ở ủ ỗ ườ ể ượ  
đ ng c a nó thì s  không đ c c  th  nên nhóm ch  đ a ra m t s  qui trình đánh giáộ ủ ẽ ượ ụ ể ỉ ư ộ ố  
chung

Ph i Đi t  cái nhìn c a m t nhà tâm lý h c, am hi u v  tâm lý m i có nh ng k tả ừ ủ ộ ọ ể ề ớ ữ ế  
lu n xác th cậ ự

Xây d ng nên t ng lý thuy t cho khái ni m đ c t  h c tâm lýự ả ế ệ ộ ố ọ

Áp d ng vào th c ti n vào h  th ng tâm lý xã hôi vào xu h ng th i đ iụ ự ễ ệ ố ướ ờ ạ

Đánh giá tính hi u qu  c a khái ni m,s  ph n ánh khách quan t  bên ngoài t  đóệ ả ủ ệ ự ả ừ ừ  
phát huy xây d ng thêm nh ng quan đi m thi t th c m i.ự ữ ể ế ự ớ
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